
PHỤ LỤC 2 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024 – 2025 

CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2024  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 
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1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Bùi 

Mạnh 

Hùng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Thị 

Hiền 

Lương 

(Chủ 

biên), 

Đỗ 

Hồng 

Dương, 

Nguyễn 

Thị 

Kim 

Oanh, 

Trần 

Kim 

Phượng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 183 17 18 0 7 6 0 11 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
81.33

% 
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Tập 2: 

Bùi 

Mạnh 

Hùng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Thị 

Hiền 

Lương 

(Chủ 

biên), 

Lê Thị 

Lan 

Anh, 

Nguyễn 

Lê 

Hằng, 

Vũ Thị 

Lan, 

Đặng 

Thị 

Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

225 183 17 18 0 7 6 0 11 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
81.33

% 
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ã
o

 

C
á
t 

H
ả
i 

D
ư

ơ
n

g
 K

in
h

 

Đ
ồ
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à
n

g
 

K
iế

n
 A

n
 

K
iế

n
 T

h
ụ
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ĩn

h
 B

ả
o
 

B
ạ
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2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn 

Thị Ly 

Kha, 

Trịnh 

Cam Ly 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Văn 

Chung, 

Phạm 

Thị 

Kim 

Oanh, 

Bùi 

Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

Tập 2: 

Nguyễn 

Thị Ly 

Kha, 

Trịnh 

Cam Ly 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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ã
o

 

C
á
t 

H
ả
i 

D
ư

ơ
n

g
 K

in
h

 

Đ
ồ
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ĩn

h
 B

ả
o
 

B
ạ
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Phạm 

Kim 

Bích 

Loan, 

Phạm 

Thị 

Kim 

Oanh, 

Bùi 

Thanh 

Truyền. 

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn 

Minh 

Thuyết 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Hoàng 

Hòa 

Bình, 

Vũ 

Trọng 

Đông, 

Nguyễn 

Khánh 

Hà, 

Trần 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
225 42 0 0 12 0 0 10 0 0 18 1 0 0 0 0     1 

18.67

% 
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Mạnh 

Hưởng. 

Tập 2: 

Nguyễn 

Minh 

Thuyết 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Chu 

Thị 

Thủy 

An, Đỗ 

Thu Hà, 

Trần 

Mạnh 

Hưởng, 

Đặng 

Kim 

Nga, Lê 

Hữu 

Tỉnh. 

225 42 0 0 12 0 0 10 0 0 18 1 0 0 0 0     1 
18.67

% 
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4 Toán 3 

Hà Huy 

Khoái 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Lê Anh 

Vinh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Áng, 

Vũ Văn 

Dương, 

Nguyễn 

Minh 

Hải, 

Hoàng 

Quế 

Hường, 

Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 183 17 18 0 7 6 0 11 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
81.33

% 

5 Toán 3 

Trần 

Nam 

Dũng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Khúc 

Thành 

Chính 

(Chủ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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biên), 

Đinh 

Thị 

Xuân 

Dung, 

Nguyễn 

Kính 

Đức, 

Đinh 

Thị 

Kim 

Lan, 

Huỳnh 

Thị 

Kim 

Trang. 

6 Toán 3 

Đỗ Đức 

Thái 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Đỗ 

Tiến 

Đạt 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hoài 

Anh, 

Trần 

Thuý 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
225 42 0 0 12 0 0 10 0 0 18 1 0 0 0 0     1 

18.67

% 
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à
n

g
 

K
iế

n
 A

n
 

K
iế

n
 T

h
ụ
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ủ
y
 N

g
u

y
ên

 

V
ĩn
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ỹ
 

K
h

iế
m

 T
h

ị 

K
h

iế
m

 t
h

ín
h

 

225   17 18 12 7 6 10 11 13 18 15 12 21 36 26 1 1 1  

Ngà, 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Sơn. 

7 Toán 3 

Trần 

Diên 

Hiển 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đình 

Khuê, 

Đào 

Thái 

Lai, 

Nguyễn 

Thị 

Kiều 

Oanh, 

Phạm 

Thanh 

Tâm, 

Nguyễn 

Thúy 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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à
n

g
 

K
iế

n
 A

n
 

K
iế

n
 T

h
ụ
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ĩn

h
 B

ả
o
 

B
ạ
ch

 L
o
n

g
 V

ỹ
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8 Đạo đức 3 

Nguyễn 

Thị 

Toan 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Thành 

Nam 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Anh, 

Nguyễn 

Ngọc 

Dung, 

Nguyễn 

Thị 

Việt 

Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 183 17 18 0 7 6 0 11 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
81.33

% 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh 

Văn 

Sơn 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Mai Mỹ 

Hạnh, 

Phạm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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Tên sách 
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xuất bản 

Thuộc 
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ồ
 S

ơ
n

 

H
ả
i 

A
n

 

H
ồ
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Quỳnh 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Lê 

Quỳnh 

Chi, 

Trần 

Thị 

Thùy 

Dung, 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hạnh, 

Nguyễn 

Thị 

Vân 

Hương, 

Giang 

Thiên 

Vũ. 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Lộc 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Đỗ Tất 

Thiên 

(Chủ 

biên), 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
225 42 0 0 12 0 0 10 0 0 18 1 0 0 0 0     1 

18.67

% 
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Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 
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Nguyễn 

Chung 

Hải, 

Ngô Vũ 

Thu 

Hằng, 

Nguyễn 

Thanh 

Huân, 

Huỳnh 

Tông 

Quyền, 

Nguyễn 

Thị 

Hàn 

Thy. 

11 

Tự nhiên 

và Xã hội 

3 

Vũ Văn 

Hùng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Thấn 

(Chủ 

biên), 

Phan 

Thanh 

Hà, 

Đào 

Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 183 17 18 0 7 6 0 11 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
81.33

% 
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T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn
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chọn 
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Tổng 
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Hồng, 

Nguyễn 

Hồng 

Liên, 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thủy. 

12 

Tự nhiên 

và Xã hội 

3 

Đỗ 

Xuân 

Hội 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

(Chủ 

biên), 

Lưu 

Phương 

Thanh 

Bình, 

Trần 

Thị Thu 

Hiền, 

Lý 

Khánh 

Hoa, 

Mai Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Kim 

Phượng

, Trần 

Thanh 

Sơn. 

13 

Tự nhiên 

và Xã hội 

3 

Mai Sỹ 

Tuấn 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Bùi 

Phương 

Nga 

(Chủ 

biên), 

Phùng 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn 

Tuyết 

Nga, 

Lương 

Việt 

Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
225 42 0 0 12 0 0 10 0 0 18 1 0 0 0 0     1 

18.67

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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14 Tin học 3 

Nguyễn 

Chí 

Công 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Hoàng 

Thị Mai 

(Chủ 

biên), 

Phan 

Anh, 

Nguyễn 

Thu 

Hiền, 

Nguyễn 

Bá 

Tuấn, 

Hà 

Đặng 

Cao 

Tùng, 

Đặng 

Bích 

Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 175 17 18 12 7 6 1 2 13 0 14 0 21 36 26 1 1   
77.78

% 



15 

T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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ã
o

 

C
á
t 

H
ả
i 

D
ư

ơ
n

g
 K

in
h

 

Đ
ồ
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ĩn

h
 B

ả
o
 

B
ạ
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15 Tin học 3 

Quách 

Tất 

Kiên 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Thị 

Quỳnh 

Anh 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Đỗ 

Minh 

Hoàng 

Đức, Lê 

Tấn 

Hồng 

Hải, 

Trịnh 

Thanh 

Hải, 

Nguyễn 

Minh 

Thiên 

Hoàng, 

Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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ồ
n

g
 B

à
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Thị 

Hồng 

Nhung. 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ 

Đàm 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh 

Thủy 

(Chủ 

biên), 

Hồ 

Cẩm 

Hà, 

Nguyễn 

Chí 

Trung, 

Kiều 

Phương 

Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
225 29 0 0 0 0 0 9 0 0 18 1 0 0 0 0     1 

12.89

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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ã
o

 

C
á
t 

H
ả
i 

D
ư

ơ
n

g
 K

in
h

 

Đ
ồ
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ĩn

h
 B

ả
o
 

B
ạ
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17 Tin học 3 

Lê 

Khắc 

Thành 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Tân Ân, 

Ngô 

Thị Tú 

Quyên, 

Trịnh 

Đình 

Thắng, 

Nguyễn 

Thị 

Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

18 Tin học 3 

Nguyễn 

Tương 

Tri 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Văn 

Khang, 

Nguyễn 

Phúc 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  

  

0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Xuân 

Quỳnh 

19 Tin học 3 

Trần 

Trung 

(Chủ 

biên), 

Trịnh 

Thị 

Phương 

Thảo, 

Chu 

Vĩnh 

Quyên, 

Nguyễn 

Thị Thu 

Phươn, 

Nguyễn 

Ngọc 

Giang, 

Nguyễn 

Phát 

Tài, 

Đào 

Thị 

Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  225 21 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0 0 0 

  

  

  

9.33% 



19 

T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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ền

 

T
iê

n
 L

ã
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20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy 

Hoàng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Đặng 

Văn 

Nghĩa 

(Chủ 

biên), 

Dương 

Giáng 

Thiên 

Hương, 

Lê 

Xuân 

Quang, 

Nguyễn 

Bích 

Thảo, 

Vũ Thị 

Ngọc 

Thúy, 

Nguyễn 

Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 183 17 18 0 7 6 0 11 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
81.33

% 



20 

T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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21 
Công nghệ 

3 

Bùi 

Văn 

Hồng 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Lưỡng, 

Lê Thị 

Mỹ 

Nga, 

Đoàn 

Thị 

Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn 

Trọng 

Khanh 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Hoàng 

Đình 

Long 

(Chủ 

biên), 

Nhữ 

Thị 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
225 42 0 0 12 0 0 10 0 0 18 1 0 0 0 0     1 

18.67

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Việt 

Hoa, 

Nguyễn 

Thị Mai 

Lan. 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn 

Duy 

Quyết 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hồng 

Dương 

(Chủ 

biên), 

Đỗ 

Mạnh 

Hưng, 

Vũ Văn 

Thịnh, 

Vũ Thị 

Hồng 

Thu, 

Vũ Thị 

Thư, 

Phạm 

Mai 

Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 179 17 18 0 7 6 0 7 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
79.56

% 



22 

T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm 

Thị Lệ 

Hằng 

(Chủ 

biên), 

Bùi 

Ngọc 

Bích, 

Lê Hải, 

Trần 

Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu 

Quang 

Hiệp 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hữu 

Hùng 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thành 

Long, 

Phạm 

Đức 

Toàn, 

Vũ Thị 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
225 46 0 0 12 0 0 10 4 0 18 1 0 0 0 0     1 

20.44

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Mai 

Phương. 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng 

Long, 

Đỗ Thị 

Minh 

Chính 

(đồng 

Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Bình 

(Chủ 

biên), 

Mai 

Linh 

Chi, 

Nguyễn 

Thị 

Nga, 

Đặng 

Khánh 

Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 199 17 18 6 7 6 9 11 13 1 14 12 21 36 26 1 1   
88.44

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 

A
n

 D
ư

ơ
n

g
 

A
n

 L
ã
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ã
n

g
 

T
h

ủ
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27 Âm nhạc 3 

Hồ 

Ngọc 

Khải, 

Lê Anh 

Tuấn 

(đồng 

Tổng 

Chủ 

biên), 

Đặng 

Châu 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đăng 

Bửu, 

Trịnh 

Mai 

Trang, 

Tô 

Ngọc 

Tú, 

Lâm 

Đức 

Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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28 Âm nhạc 3 

Lê Anh 

Tuấn 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Tạ 

Hoàng 

Mai 

Anh, 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
225 26 0 0 6 0 0 1 0 0 17 1 0 0 0 0     1 

11.56

% 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Tuấn 

Cường, 

Nguyễn 

Hồng 

Ngọc 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 47 2 0 8 0 0 9 9 6 0 13 0 0 0 0       

20.89

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Lương 

Thanh 

Khiết, 

Nguyễn 

Ánh 

Phương 

Nam, 

Võ Thị 

Nguyên

, Phạm 

Văn 

Thuận. 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Xuân 

Nghị 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Thị 

Biển, 

Đoàn 

Thị Mỹ 

Hương 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Duy 

Anh, 

Bạch 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 139 15 18 0 7 6 0 1 7 0 1 0 21 36 26 1     
61.78

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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ã
o

 

C
á
t 

H
ả
i 

D
ư

ơ
n

g
 K

in
h

 

Đ
ồ
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ã
n

g
 

T
h

ủ
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ỹ
 

K
h

iế
m

 T
h

ị 

K
h

iế
m

 t
h

ín
h

 

225   17 18 12 7 6 10 11 13 18 15 12 21 36 26 1 1 1  

Ngọc 

Diệp, 

Trần 

Thị Thu 

Trang. 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng 

Minh 

Phúc 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

May 

(Chủ 

biên), 

Đỗ Việt 

Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Thị 

Đông 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Đình 

Bình 

(Chủ 

biên), 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
225 38 0 0 4 0 0 1 1 0 18 1 12 0 0 0     1 

16.89

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Nguyễn 

Thị 

Huyền, 

Nguyễn 

Hải 

Kiên. 

33 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 3 

Lưu 

Thu 

Thủy 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thuỵ 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Bình, 

Bùi Thị 

Hương 

Liên, 

Trần 

Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 182 17 18 0 7 6 0 10 13 0 14 12 21 36 26 1 1   
80.89

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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34 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 3 

Phó 

Đức 

Hòa, 

Vũ 

Quang 

Tuyên 

(đồng 

Tổng 

Chủ 

biên), 

Bùi 

Ngọc 

Diệp, 

Nguyễn 

Hữu 

Tâm 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hà My, 

Đặng 

Thị 

Thanh 

Nhàn, 

Nguyễn 

Huyền 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
225 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0       0.44% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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ủ
y
 N

g
u

y
ên

 

V
ĩn
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35 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 3 

Nguyễn 

Dục 

Quang 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Quang 

Tiệp 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng, 

Ngô 

Quang 

Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
225 42 0 0 12 0 0 10 0 0 18 1 0 0 0 0     1 

18.67

% 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng 

Văn 

Vân 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Phan 

Hà 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Hải 

Hà, Đỗ 

Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

225 135 0 18 12 7 6 9 8 13 18 13 12 6 12 0 1     
60.00

% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Ngọc 

Hiền, 

Đào 

Ngọc 

Lộc, 

Trần 

Hương 

Quỳnh, 

Nguyễn 

Quốc 

Tuấn. 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần 

Cao 

Bội 

Ngọc 

(Chủ 

biên), 

Trương 

Văn 

Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần 

Thị Lan 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Cao 

Thúy 

Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  225 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0       5.78% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmilla

n Next 

Move) 

Hoàng 

Tăng 

Đức 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hoài, 

Hoàng 

Thùy 

Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào 

Xuân 

Phương 

Trang 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh 

Bình, 

Đỗ Thị 

Kim 

Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 
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41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại 

Phúc 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Quyên, 

Đặng 

Đỗ 

Thiên 

Thanh, 

Lê Thị 

Tuyết 

Minh, 

Huỳnh 

Tuyết 

Mai, 

Nguyễn 

Thụy 

Uyên 

Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  225 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0       1.78% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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Đ
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â
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42 

Tiếng Anh 

3 

(Phonics- 

Smart) 

Lê 

Hoàng 

Dũng 

(Chủ 

biên), 

Quản 

Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại 

Phúc 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị 

Chang 

Duyên 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Diệu 

Hà, 

Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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n
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ư
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Đ
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â
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ĩn
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Thúy 

Lan. 

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderfu

l World) 

Nguyễn 

Thu Lệ 

Hằng 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Mai 

Phương

, Phạm 

Thanh 

Thủy, 

Trần 

Hoàng 

Anh, 

Trần 

Thị 

Anh 

Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  225 70 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 26       
31.11

% 

46 
Tiếng 

Nhật 3 

Ngô 

Minh 

Thủy 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Thị Thu 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  

  

0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 

A
n
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ư

ơ
n

g
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n
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ã
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á
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Đ
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ồ
n

g
 B

à
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ủ
y
 N

g
u

y
ên

 

V
ĩn
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Hà, 

Trần 

Kiều 

Huế, 

Đào 

Thị 

Nga 

My, 

Hoàng  

Thu 

Trang 

47 
Tiếng 

Pháp 3 

Nguyễn 

Quang 

Thuấn 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hữu 

Hải, 

Nguyễn 

Thị 

Huệ, 

Hoàng 

Thị 

Hồng 

lê, 

Phạm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

225 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  

  

  

0.44% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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n
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ư

ơ
n

g
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n
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á
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Đ
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â
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Thị 

Anh 

Nga, 

Nguyễn 

Việt 

Quang 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: 

Trần 

Thị 

Hường 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Lưu 

Tuấn 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Trần 

Thị Thu 

Phượng

, 

Nguyễn 

Thùy 

Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

225 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  

  

  

1.78% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 

A
n
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ư

ơ
n

g
 

A
n
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ã
o
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á
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ả
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Đ
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â
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ã
n

g
 

T
h

ủ
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Tập 2: 

Trần 

Thị 

Hường 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Lưu 

Tuấn 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Mai, 

Bùi 

Phan 

Anh 

Thư, 

Hoàng 

Thị 

Trang   

225 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  

  

  

1.78% 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, 

Tập 2: 

Vũ Thế 

Khôi 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  

  

0.00% 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 

A
n
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ư
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n
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Đ
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ụ

y
 

L
ê 

C
h

â
n

 

N
g
ô
 Q

u
y
ền
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Thuỵ 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Hiền, 

Phạm 

Vĩnh 

Thái, 

Nguyễn 

Thị Mai 

Hồng 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu 

Trí Cần 

(Chủ 

biên), 

Quách 

Huệ 

Trân. 

Công ty 

TNHH 

Educatio

n 

Solutions 

Việt 

Nam   

225 0 0 

    

0 

    

0 

                     

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn 

Hoàng 

Anh 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Phước 

Lộc 

(Chủ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

225 0 0 

    

0 

    

0 
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T

T 
Tên sách 

Tên tác 

giả 

Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trườn

g trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trườn

g lựa 

chọn 

Chi tiết từng quận/huyện 

Tổng 
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n
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Đ
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biên), 

Trần 

Thị 

Kim 

Loan, 

Vương 

Quế 

Thu, 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thuý. 
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN AN DƯƠNG 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n

 

Đ
ạ

i 
B

ả
n

 I
 

Đ
ạ

i 
B

ả
n

 I
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A
n

 H
ư

n
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T
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ồ
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 D
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A
n

 H
ò

a
 

H
ồ
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A
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 Đ
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Q
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c 

T
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ấ
n

 

H
ồ

n
g

 T
h

á
i 

Đ
ồ

n
g

 T
h

á
i 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi 

Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ 

biên), Trần 

Thị Hiền 

Lương (Chủ 

biên), Đỗ 

Hồng 

Dương, 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh, 

Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Bùi 

Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ 

biên), Trần 

Thị Hiền 

Lương (Chủ 

biên), Lê Thị 

Lan Anh, 

Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ 

Thị Lan, 

Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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ạ
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Đ
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Đ
ồ
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2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn Thị 

Ly Kha, 

Trịnh Cam 

Ly (đồng 

Chủ biên), 

Trần Văn 

Chung, 

Phạm Thị 

Kim Oanh, 

Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: 

Nguyễn Thị 

Ly Kha, 

Trịnh Cam 

Ly (đồng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền, 

Phạm Kim 

Bích Loan, 

Phạm Thị 

Kim Oanh, 

Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn 

Minh Thuyết 

(Tổng Chủ 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n

 

Đ
ạ
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ả
n

 I
 

Đ
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ồ
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 D
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Đ
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biên kiêm 

Chủ biên), 

Hoàng Hòa 

Bình, Vũ 

Trọng Đông, 

Nguyễn 

Khánh Hà, 

Trần Mạnh 

Hưởng. 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Tập 2: 

Nguyễn 

Minh Thuyết 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Chu Thị 

Thủy An, Đỗ 

Thu Hà, 

Trần Mạnh 

Hưởng, 

Đặng Kim 

Nga, Lê Hữu 

Tỉnh. 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Toán 3 

Hà Huy 

Khoái (Tổng 

Chủ biên), 

Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), 

Nguyễn 

Áng, Vũ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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h

iệ
n
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ạ
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ả
n

 I
 

Đ
ạ
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ả
n

 I
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n

 H
ư
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ồ
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 D
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T
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H
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n
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h

á
i 

Đ
ồ

n
g

 T
h

á
i 

Văn Dương, 

Nguyễn 

Minh Hải, 

Hoàng Quế 

Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

5 Toán 3 

Trần Nam 

Dũng (Tổng 

Chủ biên), 

Khúc Thành 

Chính (Chủ 

biên), Đinh 

Thị Xuân 

Dung, 

Nguyễn 

Kính Đức, 

Đinh Thị 

Kim Lan, 

Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái 

(Tổng Chủ 

biên), Đỗ 

Tiến Đạt 

(Chủ biên), 

Nguyễn 

Hoài Anh, 

Trần Thuý 

Ngà, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



45 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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ạ
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ả
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Đ
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ồ
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 D
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Đ
ồ

n
g
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h

á
i 

Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

7 Toán 3 

Trần Diên 

Hiển (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đình Khuê, 

Đào Thái 

Lai, Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh, Phạm 

Thanh Tâm, 

Nguyễn 

Thúy Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị 

Toan (Tổng 

Chủ biên), 

Trần Thành 

Nam (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, 

Nguyễn 

Ngọc Dung, 

Nguyễn Thị 

Việt Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



46 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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ạ
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ả
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Đ
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 H
ư
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ồ
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 D
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Đ
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n
g
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h

á
i 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn 

Sơn (Tổng 

Chủ biên), 

Mai Mỹ 

Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng 

Chủ biên), 

Lê Quỳnh 

Chi, Trần 

Thị Thùy 

Dung, 

Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Thị 

Vân Hương, 

Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị 

Mỹ Lộc 

(Tổng Chủ 

biên), Đỗ 

Tất Thiên 

(Chủ biên), 

Nguyễn 

Chung Hải, 

Ngô Vũ Thu 

Hằng, 

Nguyễn 

Thanh Huân, 

Huỳnh Tông 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



47 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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ạ
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Đ
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ồ
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 D
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ồ

n
g

 P
h

o
n

g
 

L
ê 

L
ợ

i 

A
n
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Đ
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n
g
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h

á
i 

Quyền, 

Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn 

Hùng (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thấn (Chủ 

biên), Phan 

Thanh Hà, 

Đào Thị 

Hồng, 

Nguyễn 

Hồng Liên, 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân 

Hội (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

(Chủ biên), 

Lưu Phương 

Thanh Bình, 

Trần Thị 

Thu Hiền, 

Lý Khánh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



48 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 
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h

iệ
n
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ạ
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Đ
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ồ
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 D
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Đ
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Hoa, Mai 

Thị Kim 

Phượng, 

Trần Thanh 

Sơn. 

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng Chủ 

biên), Bùi 

Phương Nga 

(Chủ biên), 

Phùng 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn 

Tuyết Nga, 

Lương Việt 

Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí 

Công (Tổng 

Chủ biên), 

Hoàng Thị 

Mai (Chủ 

biên), Phan 

Anh, 

Nguyễn Thu 

Hiền, 

Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà 

Đặng Cao 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



49 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
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h

iệ
n
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ạ
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Đ
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ồ
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 D
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 Đ
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Đ
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Tùng, Đặng 

Bích Việt. 

15 Tin học 3 

Quách Tất 

Kiên (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), Phạm 

Thị Quỳnh 

Anh (đồng 

Chủ biên), 

Đỗ Minh 

Hoàng Đức, 

Lê Tấn 

Hồng Hải, 

Trịnh Thanh 

Hải, Nguyễn 

Minh Thiên 

Hoàng, 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh Thủy 

(Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



50 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 
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h

iệ
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Đ
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ồ
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 D
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 Đ
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Đ
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Nguyễn Chí 

Trung, Kiều 

Phương 

Thùy. 

17 Tin học 3 

Lê Khắc 

Thành (Chủ 

biên), 

Nguyễn Tân 

Ân, Ngô Thị 

Tú Quyên, 

Trịnh Đình 

Thắng, 

Nguyễn Thị 

Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Tin học 3 

Nguyễn 

Tương Tri 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Nguyễn Văn 

Khang, 

Nguyễn 

Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Tin học 3 

Trần Trung 

(Chủ biên), 

Trịnh Thị 

Phương 

Thảo, Chu 

Vĩnh Quyên, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



51 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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ê 

T
h
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Đ
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 D
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 Đ
ồ

n
g

  

Đ
ặ

n
g

 C
ư

ơ
n

g
 

Q
u

ố
c 

T
u

ấ
n

 

H
ồ
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Đ
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Nguyễn Thị 

Thu Phương, 

Nguyễn 

Ngọc Giang, 

Nguyễn Phát 

Tài, Đào Thị 

Thêm 

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy 

Hoàng 

(Tổng Chủ 

biên), Đặng 

Văn Nghĩa 

(Chủ biên), 

Dương 

Giáng Thiên 

Hương, Lê 

Xuân 

Quang, 

Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ 

Thị Ngọc 

Thúy, 

Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn 

Hồng (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



52 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
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h

iệ
n
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ạ

i 
B

ả
n

 I
 

Đ
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 D
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 Đ
ồ
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Đ
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Lưỡng, Lê 

Thị Mỹ Nga, 

Đoàn Thị 

Ngân. 

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn 

Trọng 

Khanh 

(Tổng Chủ 

biên), Hoàng 

Đình Long 

(Chủ biên), 

Nhữ Thị 

Việt Hoa, 

Nguyễn Thị 

Mai Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy 

Quyết (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Hồng Dương 

(Chủ biên), 

Đỗ Mạnh 

Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, 

Vũ Thị 

Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



53 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
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h
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Đ
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 D
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Đ
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24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ 

Hằng (Chủ 

biên), Bùi 

Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang 

Hiệp (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn Hữu 

Hùng (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thành Long, 

Phạm Đức 

Toàn, Vũ 

Thị Mai 

Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, 

Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng 

Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

(Chủ biên), 

Mai Linh 

Chi, Nguyễn 

Thị Nga, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



54 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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Đ
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ồ
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 D
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h
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g
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h
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i 

Đặng Khánh 

Nhật. 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc 

Khải, Lê 

Anh Tuấn 

(đồng Tổng 

Chủ biên), 

Đặng Châu 

Anh (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đăng Bửu, 

Trịnh Mai 

Trang, Tô 

Ngọc Tú, 

Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh 

Tuấn (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), Tạ 

Hoàng Mai 

Anh, 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



55 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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Đ
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ồ
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 D
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Đ
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29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị 

Nhung 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Tuấn Cường, 

Nguyễn 

Hồng Ngọc 

(đồng Chủ 

biên), Lương 

Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh 

Phương 

Nam, Võ Thị 

Nguyên, 

Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Xuân Nghị 

(Tổng Chủ 

biên), Trần 

Thị Biển, 

Đoàn Thị 

Mỹ Hương 

(đồng Chủ 

biên), Phạm 

Duy Anh, 

Bạch Ngọc 

Diệp, Trần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 



56 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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ạ
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Đ
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ồ
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 D
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Đ
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Thị Thu 

Trang. 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh 

Phúc (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

May (Chủ 

biên), Đỗ 

Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị 

Đông (Tổng 

Chủ biên), 

Phạm Đình 

Bình (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Huyền, 

Nguyễn Hải 

Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu 

Thủy (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Thuỵ Anh 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình, 

Bùi Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



57 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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Đ
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ồ
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 D
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Đ
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Hương Liên, 

Trần Thị Tố 

Oanh. 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức 

Hòa, Vũ 

Quang 

Tuyên (đồng 

Tổng Chủ 

biên), Bùi 

Ngọc Diệp, 

Nguyễn Hữu 

Tâm (đồng 

Chủ biên), 

Nguyễn Hà 

My, Đặng 

Thị Thanh 

Nhàn, 

Nguyễn 

Huyền 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục 

Quang 

(Tổng Chủ 

biên), Phạm 

Quang Tiệp 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



58 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n
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ạ
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Đ
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ồ
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 D
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Đ
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Ngô Quang 

Quế. 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn 

Vân (Tổng 

Chủ biên), 

Phan Hà 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hải Hà, Đỗ 

Thị Ngọc 

Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, 

Trần Hương 

Quỳnh, 

Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao 

Bội Ngọc 

(Chủ biên), 

Trương Văn 

Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị 

Lan Anh 

(Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



59 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 
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h

iệ
n
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Đ
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Đ
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Cao Thúy 

Hồng. 

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng 

Đức (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Thu Hoài, 

Hoàng Thùy 

Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân 

Phương 

Trang (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh Bình, 

Đỗ Thị Kim 

Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Quyên, 

Đặng Đỗ 

Thiên 

Thanh, Lê 

Thị Tuyết 

Minh, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



60 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
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h
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Đ
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Đ
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Huỳnh Tuyết 

Mai, Nguyễn 

Thụy Uyên 

Sa. 

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng 

Dũng (Chủ 

biên), Quản 

Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị 

Chang 

Duyên (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Diệu Hà, 

Nguyễn 

Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



61 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
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Đ
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Đ
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45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu 

Lệ Hằng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Mai 

Phương, 

Phạm Thanh 

Thủy, Trần 

Hoàng Anh, 

Trần Thị 

Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh 

Thủy (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), Phạm 

Thị Thu Hà, 

Trần Kiều 

Huế, Đào 

Thị Nga My, 

Hoàng  Thu 

Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn 

Quang 

Thuấn (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), 

Nguyễn Hữu 

Hải, Nguyễn 

Thị Huệ, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



62 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 
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h

iệ
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Đ
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ồ

n
g

 P
h

o
n

g
 

L
ê 

L
ợ

i 

A
n

 Đ
ồ
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Đ
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Hoàng Thị 

Hồng lê, 

Phạm Thị 

Anh Nga, 

Nguyễn Việt 

Quang 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần 

Thị Hường 

(Tổng Chủ 

biên), Lưu 

Tuấn Anh 

(Chủ biên), 

Trần Thị 

Thu Phượng, 

Nguyễn 

Thùy Dương Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Trần 

Thị Hường 

(Tổng Chủ 

biên), Lưu 

Tuấn Anh 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Phương Mai, 

Bùi Phan 

Anh Thư, 

Hoàng Thị 

Trang 

  

17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 



63 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n

 

Đ
ạ

i 
B

ả
n

 I
 

Đ
ạ

i 
B

ả
n

 I
I 

A
n

 H
ư

n
g

 

T
â

n
 T

iế
n

 

A
n

 H
ồ

n
g

 

B
ắ

c 
S

ơ
n

 

N
a

m
 S

ơ
n

 

A
n

 D
ư

ơ
n

g
 

A
n

 H
ò

a
 

H
ồ

n
g

 P
h

o
n

g
 

L
ê 

L
ợ

i 

A
n

 Đ
ồ

n
g

  

Đ
ặ

n
g

 C
ư

ơ
n

g
 

Q
u

ố
c 

T
u

ấ
n

 

H
ồ

n
g

 T
h

á
i 

Đ
ồ

n
g

 T
h

á
i 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 

2: Vũ Thế 

Khôi (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Thuỵ Anh 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh 

Thái, 

Nguyễn Thị 

Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí 

Cần (Chủ 

biên), Quách 

Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam   17 0                                   

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn 

Hoàng Anh 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Phước Lộc 

(Chủ biên), 

Trần Thị 

Kim Loan, 

Vương Quế 

Thu, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  17 0                                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

L
ê 

T
h

iệ
n

 

Đ
ạ

i 
B

ả
n

 I
 

Đ
ạ

i 
B

ả
n

 I
I 

A
n

 H
ư

n
g

 

T
â

n
 T

iế
n

 

A
n

 H
ồ

n
g

 

B
ắ

c 
S

ơ
n

 

N
a

m
 S

ơ
n

 

A
n

 D
ư

ơ
n

g
 

A
n

 H
ò

a
 

H
ồ

n
g

 P
h

o
n

g
 

L
ê 

L
ợ

i 

A
n

 Đ
ồ

n
g

  

Đ
ặ

n
g

 C
ư

ơ
n

g
 

Q
u

ố
c 

T
u

ấ
n

 

H
ồ

n
g

 T
h

á
i 

Đ
ồ

n
g

 T
h

á
i 

Thị Thanh 

Thuý. 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN AN LÃO 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N

 T
IẾ

N
 

T
H

Ị 
T

R
Ấ

N
 

A
N

 T
H

Ắ
N

G
 

T
Â

N
 D

Â
N

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 S
Ơ

N
 

T
R

Ầ
N

 T
Ấ

T
 V

Ă
N

 

N
G

U
Y

Ễ
N

 Đ
Ố

C
 T

ÍN
 

L
Ê

 K
H

Ắ
C

 C
Ẩ

N
 

C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

I 

T
Â

N
 V

IÊ
N

 

Q
U

Ố
C

 T
U

Ấ
N

 

Q
U

A
N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Bùi 

Mạnh 

Hùng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Thị 

Hiền 

Lương 

(Chủ 

biên), 

Đỗ 

Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N

 T
IẾ

N
 

T
H

Ị 
T

R
Ấ

N
 

A
N

 T
H

Ắ
N

G
 

T
Â

N
 D

Â
N

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 S
Ơ

N
 

T
R

Ầ
N

 T
Ấ

T
 V

Ă
N

 

N
G

U
Y

Ễ
N

 Đ
Ố

C
 T

ÍN
 

L
Ê

 K
H

Ắ
C

 C
Ẩ

N
 

C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

I 

T
Â

N
 V

IÊ
N

 

Q
U

Ố
C

 T
U

Ấ
N

 

Q
U

A
N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

Dương, 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh, 

Trần 

Kim 

Phượng. 

2 

Tập 2: 

Bùi 

Mạnh 

Hùng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Thị 

Hiền 

Lương 

(Chủ 

biên), 

Lê Thị 

Lan 

Anh, 

Nguyễn 

Lê 

Hằng, 

Vũ Thị 

Lan, 

Đặng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N

 T
IẾ

N
 

T
H

Ị 
T

R
Ấ

N
 

A
N

 T
H

Ắ
N

G
 

T
Â

N
 D

Â
N

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 S
Ơ

N
 

T
R

Ầ
N

 T
Ấ

T
 V

Ă
N

 

N
G

U
Y

Ễ
N

 Đ
Ố

C
 T

ÍN
 

L
Ê

 K
H

Ắ
C

 C
Ẩ

N
 

C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

I 

T
Â

N
 V

IÊ
N

 

Q
U

Ố
C

 T
U

Ấ
N

 

Q
U

A
N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

Thị Hảo 

Tâm. 

3 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn 

Thị Ly 

Kha, 

Trịnh 

Cam Ly 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Văn 

Chung, 

Phạm 

Thị Kim 

Oanh, 

Bùi 

Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

18 0                                     

4 

Tập 2: 

Nguyễn 

Thị Ly 

Kha, 

Trịnh 

Cam Ly 

(đồng 

Chủ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N

 T
IẾ

N
 

T
H

Ị 
T

R
Ấ

N
 

A
N

 T
H

Ắ
N

G
 

T
Â

N
 D

Â
N

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 S
Ơ

N
 

T
R

Ầ
N

 T
Ấ

T
 V

Ă
N

 

N
G

U
Y

Ễ
N

 Đ
Ố

C
 T

ÍN
 

L
Ê

 K
H

Ắ
C
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Ẩ

N
 

C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 

M
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Đ
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C
 I

 

M
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Đ
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C
 I
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T
Â

N
 V

IÊ
N

 

Q
U

Ố
C

 T
U

Ấ
N

 

Q
U

A
N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền, 

Phạm 

Kim 

Bích 

Loan, 

Phạm 

Thị Kim 

Oanh, 

Bùi 

Thanh 

Truyền. 

5 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn 

Minh 

Thuyết 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Hoàng 

Hòa 

Bình, 

Vũ 

Trọng 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N

 T
IẾ
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T
H
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T

R
Ấ

N
 

A
N

 T
H

Ắ
N

G
 

T
Â

N
 D

Â
N

 

T
R

Ư
Ờ

N
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Ơ

N
 

T
R

Ầ
N
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T
 V

Ă
N

 

N
G

U
Y

Ễ
N

 Đ
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C
 T
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L
Ê
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H

Ắ
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N
 

C
H
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H
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M
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Đ
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C
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M
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Đ
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C
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T
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N
 V

IÊ
N

 

Q
U

Ố
C

 T
U

Ấ
N

 

Q
U

A
N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

Đông, 

Nguyễn 

Khánh 

Hà, 

Trần 

Mạnh 

Hưởng. 

6 

Tập 2: 

Nguyễn 

Minh 

Thuyết 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Chu Thị 

Thủy 

An, Đỗ 

Thu Hà, 

Trần 

Mạnh 

Hưởng, 

Đặng 

Kim 

Nga, Lê 

Hữu 

Tỉnh. 

18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N
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N
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H
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T

R
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N
 

A
N
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H

Ắ
N

G
 

T
Â

N
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Â
N
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R

Ư
Ờ
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N
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Ầ
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T
 V

Ă
N

 

N
G

U
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Ễ
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 Đ
Ố

C
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L
Ê
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Ắ
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C
H
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M
Ĩ 

Đ
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T
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N

 

Q
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A
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G
 T
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U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

7 Toán 3 

Hà Huy 

Khoái 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Lê Anh 

Vinh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Áng, 

Vũ Văn 

Dương, 

Nguyễn 

Minh 

Hải, 

Hoàng 

Quế 

Hường, 

Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

8 Toán 3 

Trần 

Nam 

Dũng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Khúc 

Thành 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N

 T
IẾ
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T
H
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T

R
Ấ

N
 

A
N
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H
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N

G
 

T
Â
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Â
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R
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Ờ
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 V
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 Đ
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Đ
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N

 

Q
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A
N

G
 T
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U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

Chính 

(Chủ 

biên), 

Đinh 

Thị 

Xuân 

Dung, 

Nguyễn 

Kính 

Đức, 

Đinh 

Thị Kim 

Lan, 

Huỳnh 

Thị Kim 

Trang. 

9 Toán 3 

Đỗ Đức 

Thái 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Đỗ Tiến 

Đạt 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hoài 

Anh, 

Trần 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
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N
G

 T
H
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À
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Ờ
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 Đ
Ố

C
 T

ÍN
 

L
Ê

 K
H

Ắ
C

 C
Ẩ

N
 

C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 

M
Ĩ 

Đ
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Đ
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G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

Thuý 

Ngà, 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Sơn. 

10 Toán 3 

Trần 

Diên 

Hiển 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đình 

Khuê, 

Đào 

Thái 

Lai, 

Nguyễn 

Thị 

Kiều 

Oanh, 

Phạm 

Thanh 

Tâm, 

Nguyễn 

Thúy 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
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N
G

 T
H
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À
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Ờ
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 Đ
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Đ
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Đ
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Q
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 H

Ư
N

G
 

11 Đạo đức 3 

Nguyễn 

Thị 

Toan 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Trần 

Thành 

Nam 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Anh, 

Nguyễn 

Ngọc 

Dung, 

Nguyễn 

Thị Việt 

Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12 Đạo đức 3 

Huỳnh 

Văn 

Sơn 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Mai Mỹ 

Hạnh, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     



73 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
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A
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G

 

T
R
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G
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H
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À
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Ờ
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Đ
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Đ
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IÊ
N

 

Q
U

Ố
C

 T
U

Ấ
N

 

Q
U

A
N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

Phạm 

Quỳnh 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Lê 

Quỳnh 

Chi, 

Trần 

Thị 

Thùy 

Dung, 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hạnh, 

Nguyễn 

Thị Vân 

Hương, 

Giang 

Thiên 

Vũ. 

13 Đạo đức 3 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Lộc 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Đỗ Tất 

Thiên 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 18 0                                     



74 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
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À
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Ờ
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Đ
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G
 H

Ư
N

G
 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Chung 

Hải, 

Ngô Vũ 

Thu 

Hằng, 

Nguyễn 

Thanh 

Huân, 

Huỳnh 

Tông 

Quyền, 

Nguyễn 

Thị Hàn 

Thy. 

14 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn 

Hùng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Thấn 

(Chủ 

biên), 

Phan 

Thanh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



75 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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À
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G
 

Hà, Đào 

Thị 

Hồng, 

Nguyễn 

Hồng 

Liên, 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thủy. 

15 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ 

Xuân 

Hội 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

(Chủ 

biên), 

Lưu 

Phương 

Thanh 

Bình, 

Trần 

Thị Thu 

Hiền, 

Lý 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     



76 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
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T
 T

R
A

N
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T
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N
G

 T
H
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À
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Đ
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Đ
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Ư
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G
 

Khánh 

Hoa, 

Mai Thị 

Kim 

Phượng, 

Trần 

Thanh 

Sơn. 

16 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ 

Tuấn 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Bùi 

Phương 

Nga 

(Chủ 

biên), 

Phùng 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn 

Tuyết 

Nga, 

Lương 

Việt 

Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 18 0                                     



77 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
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T
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A
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À
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17 Tin học 3 

Nguyễn 

Chí 

Công 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Hoàng 

Thị Mai 

(Chủ 

biên), 

Phan 

Anh, 

Nguyễn 

Thu 

Hiền, 

Nguyễn 

Bá 

Tuấn, 

Hà 

Đặng 

Cao 

Tùng, 

Đặng 

Bích 

Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

18 Tin học 3 

Quách 

Tất 

Kiên 

(Tổng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     



78 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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T
 T
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À
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Ư
N

G
 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Thị 

Quỳnh 

Anh 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Đỗ 

Minh 

Hoàng 

Đức, Lê 

Tấn 

Hồng 

Hải, 

Trịnh 

Thanh 

Hải, 

Nguyễn 

Minh 

Thiên 

Hoàng, 

Nguyễn 

Thị 



79 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
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T
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A
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À
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 Đ
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Đ
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Đ
Ứ

C
 I

I 

T
Â

N
 V

IÊ
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Q
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G
 H

Ư
N

G
 

Hồng 

Nhung. 

19 Tin học 3 

Hồ Sĩ 

Đàm 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh 

Thủy 

(Chủ 

biên), 

Hồ Cẩm 

Hà, 

Nguyễn 

Chí 

Trung, 

Kiều 

Phương 

Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 18 0                                     

20 Tin học 3 

Lê Khắc 

Thành 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Tân Ân, 

Ngô Thị 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  18 0                                     



80 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
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À
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G
 

Tú 

Quyên, 

Trịnh 

Đình 

Thắng, 

Nguyễn 

Thị 

Thuần. 

21 Tin học 3 

Nguyễn 

Tương 

Tri 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Văn 

Khang, 

Nguyễn 

Phúc 

Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  18 0                                     

22 Tin học 3 

Trần 

Trung 

(Chủ 

biên), 

Trịnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  18 0                                     



81 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
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T
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R
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À
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Đ
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 H

Ư
N

G
 

Thị 

Phương 

Thảo, 

Chu 

Vĩnh 

Quyên, 

Nguyễn 

Thị Thu 

Phương, 

Nguyễn 

Ngọc 

Giang, 

Nguyễn 

Phát 

Tài, 

Đào Thị 

Thêm 

23 
Công nghệ 

3 

Lê Huy 

Hoàng 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Đặng 

Văn 

Nghĩa 

(Chủ 

biên), 

Dương 

Giáng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



82 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
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T
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R
A
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À
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Đ
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Đ
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Q
U
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N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

Thiên 

Hương, 

Lê 

Xuân 

Quang, 

Nguyễn 

Bích 

Thảo, 

Vũ Thị 

Ngọc 

Thúy, 

Nguyễn 

Thanh 

Trịnh. 

24 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn 

Hồng 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Lưỡng, 

Lê Thị 

Mỹ 

Nga, 

Đoàn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     



83 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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À
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Ờ
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Thị 

Ngân. 

25 
Công nghệ 

3 

Nguyễn 

Trọng 

Khanh 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Hoàng 

Đình 

Long 

(Chủ 

biên), 

Nhữ Thị 

Việt 

Hoa, 

Nguyễn 

Thị Mai 

Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 18 0                                     

26 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn 

Duy 

Quyết 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hồng 

Dương 

(Chủ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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À
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biên), 

Đỗ 

Mạnh 

Hưng, 

Vũ Văn 

Thịnh, 

Vũ Thị 

Hồng 

Thu, Vũ 

Thị 

Thư, 

Phạm 

Mai 

Vương. 

27 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm 

Thị Lệ 

Hằng 

(Chủ 

biên), 

Bùi 

Ngọc 

Bích, 

Lê Hải, 

Trần 

Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     

28 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu 

Quang 

Hiệp 

Nhà xuất 

bản Đại 
Cánh diều 18 0                                     



85 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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G
 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hữu 

Hùng 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thành 

Long, 

Phạm 

Đức 

Toàn, 

Vũ Thị 

Mai 

Phương. 

học Sư 

phạm 

29 Âm nhạc 3 

Hoàng 

Long, 

Đỗ Thị 

Minh 

Chính 

(đồng 

Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Bình 

(Chủ 

biên), 

Mai 

Linh 

Chi, 

Nguyễn 

Thị 

Nga, 

Đặng 

Khánh 

Nhật. 

30 Âm nhạc 3 

Hồ 

Ngọc 

Khải, 

Lê Anh 

Tuấn 

(đồng 

Tổng 

Chủ 

biên), 

Đặng 

Châu 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đăng 

Bửu, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     



87 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Trịnh 

Mai 

Trang, 

Tô 

Ngọc 

Tú, 

Lâm 

Đức 

Vinh. 

31 Âm nhạc 3 

Lê Anh 

Tuấn 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Tạ 

Hoàng 

Mai 

Anh, 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 18 0                                     

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

(Tổng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     



88 

TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Tuấn 

Cường, 

Nguyễn 

Hồng 

Ngọc 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Lương 

Thanh 

Khiết, 

Nguyễn 

Ánh 

Phương 

Nam, 

Võ Thị 

Nguyên, 

Phạm 

Văn 

Thuận. 

33 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Xuân 

Nghị 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Trần 

Thị 

Biển, 

Đoàn 

Thị Mỹ 

Hương 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Duy 

Anh, 

Bạch 

Ngọc 

Diệp, 

Trần 

Thị Thu 

Trang. 

34 Mĩ thuật 3 

Hoàng 

Minh 

Phúc 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

May 

(Chủ 

biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Đỗ Việt 

Hoàng. 

35 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Thị 

Đông 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Đình 

Bình 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Huyền, 

Nguyễn 

Hải 

Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 18 0                                     

36 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu 

Thu 

Thủy 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thuỵ 

Anh 

(Chủ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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biên), 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Bình, 

Bùi Thị 

Hương 

Liên, 

Trần 

Thị Tố 

Oanh. 

37 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó 

Đức 

Hòa, Vũ 

Quang 

Tuyên 

(đồng 

Tổng 

Chủ 

biên), 

Bùi 

Ngọc 

Diệp, 

Nguyễn 

Hữu 

Tâm 

(đồng 

Chủ 

biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Nguyễn 

Hà My, 

Đặng 

Thị 

Thanh 

Nhàn, 

Nguyễn 

Huyền 

Trang. 

38 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn 

Dục 

Quang 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Quang 

Tiệp 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng, 

Ngô 

Quang 

Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 18 0                                     

39 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng 

Văn 

Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

Kết nối 

tri thức 
18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
N

H
 

A
N

 T
IẾ

N
 

T
H

Ị 
T

R
Ấ

N
 

A
N

 T
H

Ắ
N

G
 

T
Â

N
 D

Â
N

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 S
Ơ

N
 

T
R

Ầ
N

 T
Ấ

T
 V

Ă
N

 

N
G

U
Y

Ễ
N

 Đ
Ố

C
 T

ÍN
 

L
Ê

 K
H

Ắ
C

 C
Ẩ

N
 

C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

 

M
Ĩ 

Đ
Ứ

C
 I

I 

T
Â

N
 V

IÊ
N

 

Q
U

Ố
C

 T
U

Ấ
N

 

Q
U

A
N

G
 T

R
U

N
G

 

Q
U

A
N

G
 H

Ư
N

G
 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Phan Hà 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Hải 

Hà, Đỗ 

Thị 

Ngọc 

Hiền, 

Đào 

Ngọc 

Lộc, 

Trần 

Hương 

Quỳnh, 

Nguyễn 

Quốc 

Tuấn. 

dục Việt 

Nam 

với cuộc 

sống 

40 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần 

Cao Bội 

Ngọc 

(Chủ 

biên), 

Trương 

Văn 

Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 
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41 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần 

Thị Lan 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Cao 

Thúy 

Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  18 0                                     

42 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng 

Tăng 

Đức 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hoài, 

Hoàng 

Thùy 

Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     

43 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào 

Xuân 

Phương 

Trang 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh 

Bình, 

Đỗ Thị 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 

B
Á

T
 T

R
A

N
G

 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

Ọ
 

T
R

Ư
Ờ

N
G

 T
H

À
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G
 

Kim 

Thanh. 

44 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại 

Phúc 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Quyên, 

Đặng 

Đỗ 

Thiên 

Thanh, 

Lê Thị 

Tuyết 

Minh, 

Huỳnh 

Tuyết 

Mai, 

Nguyễn 

Thụy 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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G
 

Uyên 

Sa. 

45 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê 

Hoàng 

Dũng 

(Chủ 

biên), 

Quản 

Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     

46 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại 

Phúc 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     

47 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị 

Chang 

Duyên 

(Chủ 

biên), 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Nguyễn 

Thị 

Diệu 

Hà, 

Nguyễn 

Thúy 

Lan. 

48 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn 

Thu Lệ 

Hằng 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Mai 

Phương, 

Phạm 

Thanh 

Thủy, 

Trần 

Hoàng 

Anh, 

Trần 

Thị Anh 

Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  18 0                                     

49 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô 

Minh 

Thủy 

(Tổng 

Chủ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18 0                                     
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Phạm 

Thị Thu 

Hà, 

Trần 

Kiều 

Huế, 

Đào Thị 

Nga 

My, 

Hoàng  

Thu 

Trang 

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn 

Quang 

Thuấn 

(Tổng 

Chủ 

biên 

kiêm 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hữu 

Hải, 

Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

18                                       
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Thị 

Huệ, 

Hoàng 

Thị 

Hồng 

lê, 

Phạm 

Thị Anh 

Nga, 

Nguyễn 

Việt 

Quang 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: 

Trần 

Thị 

Hường 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Lưu 

Tuấn 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Trần 

Thị Thu 

Phượng, 

Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

18                                       
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG 
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Dương 

Tập 2: 

Trần 

Thị 

Hường 

(Tổng 

Chủ 

biên), 

Lưu 

Tuấn 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Mai, 

Bùi 

Phan 

Anh 

Thư, 

Hoàng 

Thị 

Trang   

18                                       

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, 

Tập 2: 

Vũ Thế 

Khôi 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18                                       
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 
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(Tổng 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thuỵ 

Anh 

(Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Hiền, 

Phạm 

Vĩnh 

Thái, 

Nguyễn 

Thị Mai 

Hồng 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu 

Trí Cần 

(Chủ 

biên), 

Quách 

Huệ 

Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  

18                                       

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn 

Hoàng 

Anh 

(Tổng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam   

18                                       
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TT Tên sách 
Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 
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G
 

Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Phước 

Lộc 

(Chủ 

biên), 

Trần 

Thị Kim 

Loan, 

Vương 

Quế 

Thu, 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thuý. 
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN CÁT HẢI 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 
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1 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần 

Kim Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm 

Kim Bích Loan, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần 

Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh 

diều 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, 

Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim 

Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 

Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

Kết nối 

tri thức 

với 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 
dục Việt 

Nam 

cuộc 

sống 

5 

Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 

Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 

Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái 

Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 

Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy 

Vân. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị 

Việt Hà. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Thị Vân Hương, Giang 

Thiên Vũ. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu 

Hằng, Nguyễn Thanh Huân, 

Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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11 

Tự nhiên và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), 

Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Tự nhiên và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh 

Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Tự nhiên và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Bùi Phương Nga (Chủ biên), 

Phùng Thanh Huyền, Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 

Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng 

Cao Tùng, Đặng Bích Việt. 

NXB  Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ 

Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn 

Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, 

Kiều Phương Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

diều 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 

Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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18 

Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh 

Thị Phương Thảo, Chu Vĩnh 

Quyên, Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn Ngọc Giang, 

Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Công nghệ 3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Dương Giáng Thiên Hương, Lê 

Xuân Quang, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Công nghệ 3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn 

Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Công nghệ 3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Đình Long 

(Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, 

Nguyễn Thị Mai Lan. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Giáo dục Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương 

(Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Giáo dục Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Giáo dục Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ 

biên), Nguyễn Thành Long, 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai 

Phương. 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Nga, Đặng Khánh Nhật. 

NXB  Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ 

Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

NXB  Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc 

Diệp, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
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33 
Hoạt động trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 
Hoạt động trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền 

Trang. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 
Hoạt động trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Ngô Quang Quế. 

NXB ĐH SP 

TP HCM 

Cánh 

diều 
12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 
Tiếng Anh 3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 

Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

NXB  Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 

Tiếng Anh 3 (Family 

and Friends - National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 
Tiếng Anh 3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), 

Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Tiếng Anh 3 

(Macmillan Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng 

Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết các trường 

N
g

. 
V

ă
n

T
rỗ

i 

C
h

u
 V

ă
n

 A
n

 

V
iệ

t 
H

ả
i 

Đ
o

à
n

 Đ
ứ

c 

T
h

á
i 

H
à

 S
en

 

G
ia

 L
u

ậ
n

 

H
iề

n
 H

à
o
 

X
u

â
n

 Đ
á

m
 

P
h

ù
 L

o
n

g
 

V
ă

n
 P

h
o

n
g

 

N
g

h
ĩa

 L
ộ

 

H
o

à
n

g
 C

h
â

u
 

40 
Tiếng Anh 3 (Explore 

Our World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 
Tiếng Anh 3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), 

Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 
Tiếng Anh 3 (Extra 

and Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Tiếng Anh 3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 
Tiếng Anh 3 

(Wonderful World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng 

Anh, Trần Thị Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 Tiếng Nhật 3 
Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu 

Nhà xuất 

bản Giáo 
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết các trường 

N
g

. 
V

ă
n

T
rỗ

i 

C
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u
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ă
n
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n
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t 
H

ả
i 

Đ
o

à
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Hà, Trần Kiều Huế, Đào Thị 

Nga My, Hoàng  Thu Trang 
dục Việt 

Nam 

47 Tiếng Pháp 3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị 

Huệ, Hoàng Thị Hồng lê, Phạm 

Thị Anh Nga, Nguyễn Việt 

Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Tiếng Hàn 3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ 

biên), Trần Thị Thu Phượng, 

Nguyễn Thùy Dương 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Phương Mai, 

Bùi Phan Anh Thư, Hoàng Thị 

Trang 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Tiếng Nga 3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Minh Hiền, Phạm Vĩnh Thái, 

Nguyễn Thị Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 
Tiếng Trung Quốc 

3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), 

Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  12               

51 
Tiếng Trung Quốc 

3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế 

Thu, Nguyễn Thị Thanh 

Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12               
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

QUẬN DƯƠNG KINH 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng 

Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

7                 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Phạm Kim Bích 

Loan, Phạm Thị Kim Oanh, 

Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

7                 

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 

Trọng Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Trần Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ 

Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, 

Đặng Kim Nga, Lê Hữu 

Tỉnh. 

7                 

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 7                 

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều 

Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Vinh 

  7                 

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc 

Dung, Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh, Nguyễn Thị Vân 

Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7 

                

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung 

Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, 

Nguyễn Thanh Huân, 

Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 7                 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên), Phan Thanh Hà, 

Đào Thị Hồng, Nguyễn 

Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên), Lưu 

Phương Thanh Bình, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý Khánh 

Hoa, Mai Thị Kim Phượng, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Bùi Phương Nga (Chủ 

biên), Phùng Thanh Huyền, 

Nguyễn Tuyết Nga, Lương 

Việt Thái. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Thị Mai 

(Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn 

Bá Tuấn, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Chí Trung, Kiều 

Phương Thùy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 7                 

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị 

Tú Quyên, Trịnh Đình 

Thắng, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Vinh 

  7                 

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, 

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
  7                 

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), 

Trịnh Thị Phương Thảo, 

Chu Vĩnh Quyên, Nguyễn 

Thị Thu Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn Phát 

Tài, Đào Thị Thêm 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Vinh 

  7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Lê Xuân 

Quang, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị 

Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Đình 

Long (Chủ biên), Nhữ Thị 

Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai 

Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 7                 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, 

Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên), Nguyễn Thành 

Long, Phạm Đức Toàn, Vũ 

Thị Mai Phương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng 

Khánh Nhật. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh 

Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 7                 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng 

Chủ biên), Phạm Đình Bình 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 7                 

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, 

Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
7                 

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Ngô Quang 

Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 7                 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ 

biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ 

biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  7                 

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Hoài, Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  7                 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  7                 

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê 

Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  7                 

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), 

Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  7                 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  7                 

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần Thị Anh 

Thư. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  7                 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, 

Đào Thị Nga My, Hoàng  

Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

7                 

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hải, 

Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị 

Hồng lê, Phạm Thị Anh 

Nga, Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

7                 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Trần Thị 

Thu Phượng, Nguyễn Thùy 

Dương 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

7                 

Tập 2: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Phương Mai, Bùi Phan 

Anh Thư, Hoàng Thị Trang   

7                 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn 

Thị Mai Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  7                 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

TH 

Hưng 

Đạo 

TH 

Đa 

Phúc 

TH 

Anh 

Dũng 

TH 

Hòa 

Nghĩa 

TH& 

THCS 

Tân 

Thành 

TH 

Hải 

Thành 

TH, 

THCS, 

THPT 

Dewey 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), 

Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam   

7 

                

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế Thu, 

Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

7 
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

QUẬN ĐỒ SƠN 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

T
H

 B
à

n
g

 L
a

 

T
H

 H
ợ

p
 Đ

ứ
c
 

T
H

 N
g

ọ
c 

H
ả

i 

T
H

 N
g

ọ
c 

X
u

y
ên

 

T
H

 V
ạ

n
 S

ơ
n

 

T
H

&
T

H
C

S
 

V
ạ

n
 H

ư
ơ

n
g

 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, 

Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 6 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chân trời 

sáng tạo 

6 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, 

Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

6 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh 

Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

6 0 0 0 0 0 0 0 

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 
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5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  6 0 0 0 0 0 0 0 

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc 

Dung, Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, 

Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ 

biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu 

Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 
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13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ 

biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương 

Việt Thái. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương 

Thùy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

17 Tin học 3 
Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị 

Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  6 0 0 0 0 0 0 0 

18 Tin học 3 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
  6 0 0 0 0 0 0 0 

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị Phương Thảo, Chu 

Vĩnh Quyên, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc 

Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  6 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 
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22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình 

Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai 

Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ 

Thị Mai Phương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 

28 Âm nhạc 3 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 
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30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

31 Mĩ thuật 3 
Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 

32 Mĩ thuật 3 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
6 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 6 0 0 0 0 0 0 0 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

6 6 1 1 1 1 1 1 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and Friends 

- National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  6 0 0 0 0 0 0 0 
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38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, 

Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Hà, Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  6 0 0 0 0 0 0 0 
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45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh 

Thư. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, Đào Thị Nga My, Hoàng  

Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng lê, 

Phạm Thị Anh Nga, Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Trần Thị Thu Phượng, Nguyễn Thùy 

Dương Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Phương Mai, Bùi Phan 

Anh Thư, Hoàng Thị Trang 

  6 0 0 0 0 0 0 0 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hiền, Phạm 

Vĩnh Thái, Nguyễn Thị Mai Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
  

6 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), Quách Huệ Trân. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam   

6 0 0 0 0 0 0 0 

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, Vương Quế Thu, 

Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
  

6 0 0 0 0 0 0 0 
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

QUẬN HẢI AN 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 
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địa 

bàn 
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1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 0                     

2 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

Tiếng Việt 

3 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, 

Phạm Kim Bích Loan, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 

Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần 

Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ 

Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim 

Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 
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chọn 
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4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 

Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần 

Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình 

Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều 

Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  10 0                     

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt 

Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ 

Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     



131 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 
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10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 

Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, 

Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thấn (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Đào 

Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh 

Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương 

Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, 

Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 1                 1   
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15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên 

Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 10 9 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân 

Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  10 0                     

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

  10 0                     

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị Phương 

Thảo, Chu Vĩnh Quyên, Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn 

Phát Tài, Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  10 0                     

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
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21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, 

Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị 

Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 

Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai 

Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Nga, Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
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27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng 

Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 10 1                   1 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, 

Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị May (Chủ biên), Đỗ Việt 

Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm 

Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 10 1                   1 
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
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33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 0                     

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn 

Hữu Tâm (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
10 0                     

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Hằng, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương 

Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

10 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  10 0                     
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38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy 

Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  10 0                     

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Hoài, Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  10 0                     

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  10 0                     

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  10 1                   1 

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  10 0                     
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43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  10 0                     

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Diệu Hà, Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  10 0                     

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn 

Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  10 0                     

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, 

Đào Thị Nga My, Hoàng  Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  10 0                     

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn 

Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng lê, Phạm Thị 

Anh Nga, Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  10 0                     

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng Chủ biên), 

Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Thị Thu 

Phượng, Nguyễn Thùy Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 
  10 0                     
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Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng Chủ biên), 

Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Phương Mai, Bùi Phan Anh Thư, Hoàng 

Thị Trang 

dục Việt 

Nam 
  10 0                     

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Minh Hiền, Phạm Vĩnh Thái, 

Nguyễn Thị Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  10 0                     

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  10                       

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị 

Thanh Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  10                       
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

QUẬN HỒNG BÀNG 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

Q
u
án

 T
o
an

 

H
ù
n
g
 V

ư
ơ

n
g

 

B
ạc

h
 Đ

ằn
g

 

N
g
u
y
ễn

 T
rã

i 

N
g
ô
 G

ia
 T

ự
 

T
rầ

n
 V

ăn
 Ơ

n
 

N
g
u
y
ễn

 T
ri

 

P
h
ư

ơ
n
g
 

Đ
in

h
 T

iê
n
 H

o
àn

g
 

N
g
u
y
ễn

 H
u
ệ 

V
in

sh
o
o
l 

Im
p
er

ia
 

N
g
u
y
ễn

 T
ất

 T
h
àn

h
 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích 

Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 0                       

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần 

Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Cánh 

diều 
11 0                       
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Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, 

Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim 

Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

Hồ Chí 

Minh 

11 0                       

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn 

Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, 

Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 

Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
11 0                       

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái 

Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 

Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  11 0                       

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị 

Việt Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh 

(đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, 

Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân 

Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       



141 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu 

Hằng, Nguyễn Thanh Huân, 

Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh 

diều 
11 0                       

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), 

Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh 

Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Bùi Phương Nga (Chủ biên), 

Phùng Thanh Huyền, Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
11 0                       

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), 

Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 2                   1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       
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16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, 

Kiều Phương Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
11 0                       

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  11 0                       

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  11 0                       

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị 

Phương Thảo, Chu Vĩnh Quyên, 

Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn Phát Tài, 

Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

Kiến 

tạo 

công 

dân 

toàn 

cầu 

11 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Dương Giáng Thiên Hương, Lê 

Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị 

Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Đình Long (Chủ 

biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn 

Thị Mai Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh 

diều 
11 0                       
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23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn 

Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 7 1 1   1 1       1 1 1 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ 

biên), Nguyễn Thành Long, Phạm 

Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
11 4     1     1 1 1       

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng 

Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh 

diều 
11 0                       
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29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ 

Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, 

Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 1                   1   

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 0                       

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
11 1                     1 

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 10 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

11 1           1           

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Cánh 

diều 
11 0                       
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Hồ Chí 

Minh 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuộc 

sống 

11 8 1 1   1 1 1 1   1   1 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  11 0                       

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), 

Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  11 0                       

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng 

Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  11 0                       

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  11 0                       
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41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  11 2     1         1       

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản 

Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  11 0                       

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  11 0                       

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  11 0                       

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), 

Nguyễn Mai Phương, Phạm 

Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, 

Trần Thị Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  11 0                       

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu 

Hà, Trần Kiều Huế, Đào Thị Nga 

My, Hoàng  Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  11                         
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47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Hữu Hải, Nguyễn Thị Huệ, 

Hoàng Thị Hồng lê, Phạm Thị 

Anh Nga, Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  11 1               1       

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ 

biên), Trần Thị Thu Phượng, 

Nguyễn Thùy Dương 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  11                         

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Phương Mai, 

Bùi Phan Anh Thư, Hoàng Thị 

Trang 

  11                         

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Minh 

Hiền, Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn 

Thị Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  11                         

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), Quách 

Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  11                         

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Phước Lộc (Chủ 

biên), Trần Thị Kim Loan, Vương 

Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh 

Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  11                         

 

 

 

 

 

 



148 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

QUẬN KIẾN AN 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 

T
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g
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n
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ự
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ồ
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ự
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1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), 

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Thị Kim Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng 

Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly 

Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

    

Tập 2: Nguyễn Thị Ly 

Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Huyền, Phạm Kim 

Bích Loan, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

13 0                           

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh 

Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Hoàng 

Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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n
 

Nguyễn Khánh Hà, Trần 

Mạnh Hưởng. 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

    

Tập 2: Nguyễn Minh 

Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Chu Thị 

Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần 

Mạnh Hưởng, Đặng Kim 

Nga, Lê Hữu Tỉnh.   

13 0                           

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh 

Hải, Hoàng Quế Hường, 

Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng 

Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 13 0                           



150 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều 

Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  13 0                           

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung, Nguyễn Thị 

Việt Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng 

Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, 

Phạm Quỳnh (đồng Chủ 

biên), Lê Quỳnh Chi, Trần 

Thị Thùy Dung, Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị 

Vân Hương, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung 

Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, 

Nguyễn Thanh Huân, 

Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 13 0                           



151 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên), Phan Thanh 

Hà, Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Hồng Liên, 

Nguyễn Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên), Lưu 

Phương Thanh Bình, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý Khánh 

Hoa, Mai Thị Kim Phượng, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên), Phùng Thanh 

Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, 

Lương Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 13 0                           

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Thị Mai 

(Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn 

Bá Tuấn, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh Hoàng 

Đức, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải, Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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ồ

n
g

 H
ò

a
 

T
H

 Q
u

á
n

 T
rữ

 

T
H

 N
a

m
 H

à
 

T
H

 E
d

is
o

n
 

Minh Thiên Hoàng, 

Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Chí Trung, Kiều 

Phương Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 13 0                           

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị 

Tú Quyên, Trịnh Đình 

Thắng, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  13 0                           

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, 

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  13 0                           

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), 

Trịnh Thị Phương Thảo, 

Chu Vĩnh Quyên, Nguyễn 

Thị Thu Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn Phát 

Tài, Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Lê Xuân 

Quang, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị 

Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh 

(Tổng Chủ biên), Hoàng 

Đình Long (Chủ biên), 

Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn 

Thị Mai Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 13 0                           

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng, Vũ Văn 

Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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ồ

n
g

 

T
H

 N
g

u
y

ễn
 

D
u

 

T
H

 Đ
ồ
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24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Hùng (Chủ biên), Nguyễn 

Thành Long, Phạm Đức 

Toàn, Vũ Thị Mai Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 13 0                           

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, 

Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh 

Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Đăng 

Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Cánh diều 13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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Hồ Chí 

Minh 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc (đồng Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Võ Thị Nguyên, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 6 1   1   1       1 1   1   

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 7   1   1   1 1 1     1   1 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Đỗ Việt 

Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng 

Chủ biên), Phạm Đình 

Bình (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Huyền, Nguyễn Hải 

Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 13 0                           

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, 

Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
13 0                           

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Ngô Quang 

Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng 

Chủ biên), Phan Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hải Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Trần Hương 

Quỳnh, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ 

biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  13 0                           

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ 

biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  13 0                           

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Hoài, Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  13 0                           

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê 

Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  13 0                           

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ 

biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  13 0                           

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Diệu Hà, Nguyễn Thúy 

Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  13 0                           

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai 

Phương, Phạm Thanh 

Thủy, Trần Hoàng Anh, 

Trần Thị Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  13 0                           

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Thu Hà, Trần 

Kiều Huế, Đào Thị Nga 

My, Hoàng  Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  13 0                           

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hải, 

Nguyễn Thị Huệ, Hoàng 

Thị Hồng lê, Phạm Thị 

Anh Nga, Nguyễn Việt 

Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  13 0                           
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng TRƯỜNG 
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48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu 

Tuấn Anh (Chủ biên), Trần 

Thị Thu Phượng, Nguyễn 

Thùy Dương 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  13 0                           

Tập 2: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu 

Tuấn Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Phương Mai, 

Bùi Phan Anh Thư, Hoàng 

Thị Trang 

  13 0                           

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn 

Thị Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  13 0                           

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), 

Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  13                             

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế 

Thu, Nguyễn Thị Thanh 

Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  13                             
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN KIẾN THUỴ 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi 

Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ 

biên), Trần 

Thị Hiền 

Lương (Chủ 

biên), Đỗ 

Hồng 

Dương, 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh, 

Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 0                                     

Tập 2: Bùi 

Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ 

biên), Trần 

Thị Hiền 

Lương (Chủ 

biên), Lê 

Thị Lan 

Anh, 

Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ 

Thị Lan, 

Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn Thị 

Ly Kha, 

Trịnh Cam 

Ly (đồng 

Chủ biên), 

Trần Văn 

Chung, 

Phạm Thị 

Kim Oanh, 

Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     

Tập 2: 

Nguyễn Thị 

Ly Kha, 

Trịnh Cam 

Ly (đồng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền, 

Phạm Kim 

Bích Loan, 

Phạm Thị 

Kim Oanh, 

Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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Đ
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3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: 

Nguyễn 

Minh 

Thuyết 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Hoàng Hòa 

Bình, Vũ 

Trọng 

Đông, 

Nguyễn 

Khánh Hà, 

Trần Mạnh 

Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 

18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: 

Nguyễn 

Minh 

Thuyết 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Chu Thị 

Thủy An, 

Đỗ Thu Hà, 

Trần Mạnh 

Hưởng, 

Đặng Kim 

Nga, Lê 

Hữu Tỉnh. 

18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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Đ
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4 Toán 3 

Hà Huy 

Khoái 

(Tổng Chủ 

biên), Lê 

Anh Vinh 

(Chủ biên), 

Nguyễn 

Áng, Vũ 

Văn Dương, 

Nguyễn 

Minh Hải, 

Hoàng Quế 

Hường, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 0                                     

5 Toán 3 

Trần Nam 

Dũng (Tổng 

Chủ biên), 

Khúc Thành 

Chính (Chủ 

biên), Đinh 

Thị Xuân 

Dung, 

Nguyễn 

Kính Đức, 

Đinh Thị 

Kim Lan, 

Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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u
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Đ
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Đ
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6 Toán 3 

Đỗ Đức 

Thái (Tổng 

Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên), 

Nguyễn 

Hoài Anh, 

Trần Thuý 

Ngà, 

Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Toán 3 

Trần Diên 

Hiển (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đình Khuê, 

Đào Thái 

Lai, Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh, Phạm 

Thanh Tâm, 

Nguyễn 

Thúy Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  18 0                                     

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị 

Toan (Tổng 

Chủ biên), 

Trần Thành 

Nam (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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Đ
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Hoàng Anh, 

Nguyễn 

Ngọc Dung, 

Nguyễn Thị 

Việt Hà. 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn 

Sơn (Tổng 

Chủ biên), 

Mai Mỹ 

Hạnh, Phạm 

Quỳnh 

(đồng Chủ 

biên), Lê 

Quỳnh Chi, 

Trần Thị 

Thùy Dung, 

Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Thị 

Vân Hương, 

Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị 

Mỹ Lộc 

(Tổng Chủ 

biên), Đỗ 

Tất Thiên 

(Chủ biên), 

Nguyễn 

Chung Hải, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



168 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 

D
u
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Đ
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Đ
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Ngô Vũ 

Thu Hằng, 

Nguyễn 

Thanh 

Huân, 

Huỳnh 

Tông 

Quyền, 

Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn 

Hùng (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thấn (Chủ 

biên), Phan 

Thanh Hà, 

Đào Thị 

Hồng, 

Nguyễn 

Hồng Liên, 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 0                                     

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân 

Hội (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

(Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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u
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Đ
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Đ
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Lưu 

Phương 

Thanh Bình, 

Trần Thị 

Thu Hiền, 

Lý Khánh 

Hoa, Mai 

Thị Kim 

Phượng, 

Trần Thanh 

Sơn. 

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ 

Tuấn (Tổng 

Chủ biên), 

Bùi Phương 

Nga (Chủ 

biên), 

Phùng 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn 

Tuyết Nga, 

Lương Việt 

Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí 

Công (Tổng 

Chủ biên), 

Hoàng Thị 

Mai (Chủ 

biên), Phan 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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Anh, 

Nguyễn 

Thu Hiền, 

Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà 

Đặng Cao 

Tùng, Đặng 

Bích Việt. 

cuộc 

sống 

15 Tin học 3 

Quách Tất 

Kiên (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), Phạm 

Thị Quỳnh 

Anh (đồng 

Chủ biên), 

Đỗ Minh 

Hoàng Đức, 

Lê Tấn 

Hồng Hải, 

Trịnh 

Thanh Hải, 

Nguyễn 

Minh Thiên 

Hoàng, 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     



171 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh Thủy 

(Chủ biên), 

Hồ Cẩm 

Hà, Nguyễn 

Chí Trung, 

Kiều 

Phương 

Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Tin học 3 

Lê Khắc 

Thành (Chủ 

biên), 

Nguyễn Tân 

Ân, Ngô 

Thị Tú 

Quyên, 

Trịnh Đình 

Thắng, 

Nguyễn Thị 

Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  18 0                                     

18 Tin học 3 

Nguyễn 

Tương Tri 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Văn Khang, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  18 0                                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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Nguyễn 

Phúc Xuân 

Quỳnh 

19 Tin học 3 

Trần Trung 

(Chủ biên), 

Trịnh Thị 

Phương 

Thảo, Chu 

Vĩnh 

Quyên, 

Nguyễn Thị 

Thu 

Phương, 

Nguyễn 

Ngọc 

Giang, 

Nguyễn 

Phát Tài, 

Đào Thị 

Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  18 0                                   

  

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy 

Hoàng 

(Tổng Chủ 

biên), Đặng 

Văn Nghĩa 

(Chủ biên), 

Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Giáng 

Thiên 

Hương, Lê 

Xuân 

Quang, 

Nguyễn 

Bích Thảo, 

Vũ Thị 

Ngọc Thúy, 

Nguyễn 

Thanh 

Trịnh. 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn 

Hồng (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Lưỡng, Lê 

Thị Mỹ 

Nga, Đoàn 

Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn 

Trọng 

Khanh 

(Tổng Chủ 

biên), 

Hoàng Đình 

Long (Chủ 

biên), Nhữ 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



174 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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Thị Việt 

Hoa, 

Nguyễn Thị 

Mai Lan. 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn 

Duy Quyết 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Hồng 

Dương 

(Chủ biên), 

Đỗ Mạnh 

Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, 

Vũ Thị 

Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 0                                     

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị 

Lệ Hằng 

(Chủ biên), 

Bùi Ngọc 

Bích, Lê 

Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang 

Hiệp (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Hữu Hùng 

(Chủ biên), 

Nguyễn 

Thành 

Long, Phạm 

Đức Toàn, 

Vũ Thị Mai 

Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng 

Long, Đỗ 

Thị Minh 

Chính 

(đồng Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

(Chủ biên), 

Mai Linh 

Chi, 

Nguyễn Thị 

Nga, Đặng 

Khánh 

Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 1               1                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đ
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27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc 

Khải, Lê 

Anh Tuấn 

(đồng Tổng 

Chủ biên), 

Đặng Châu 

Anh (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Đăng Bửu, 

Trịnh Mai 

Trang, Tô 

Ngọc Tú, 

Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh 

Tuấn (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), Tạ 

Hoàng Mai 

Anh, 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh 

diều 
18 17 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị 

Nhung 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Tuấn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18                                       
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Cường, 

Nguyễn 

Hồng Ngọc 

(đồng Chủ 

biên), 

Lương 

Thanh 

Khiết, 

Nguyễn 

Ánh 

Phương 

Nam, Võ 

Thị 

Nguyên, 

Phạm Văn 

Thuận. 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn 

Xuân Nghị 

(Tổng Chủ 

biên), Trần 

Thị Biển, 

Đoàn Thị 

Mỹ Hương 

(đồng Chủ 

biên), Phạm 

Duy Anh, 

Bạch Ngọc 

Diệp, Trần 

Thị Thu 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18                                       
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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31 Mĩ thuật 3 

Hoàng 

Minh Phúc 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

May (Chủ 

biên), Đỗ 

Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị 

Đông (Tổng 

Chủ biên), 

Phạm Đình 

Bình (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Huyền, 

Nguyễn Hải 

Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu 

Thủy (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Thuỵ Anh 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình, 

Bùi Thị 

Hương 

Liên, Trần 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Thị Tố 

Oanh. 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức 

Hòa, Vũ 

Quang 

Tuyên 

(đồng Tổng 

Chủ biên), 

Bùi Ngọc 

Diệp, 

Nguyễn 

Hữu Tâm 

(đồng Chủ 

biên), 

Nguyễn Hà 

My, Đặng 

Thị Thanh 

Nhàn, 

Nguyễn 

Huyền 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

18 0                                     

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn 

Dục Quang 

(Tổng Chủ 

biên), Phạm 

Quang Tiệp 

(Chủ biên), 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

Cánh 

diều 
18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Nguyễn Thị 

Thu Hằng, 

Ngô Quang 

Quế. 

phố Hồ 

Chí Minh 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn 

Vân (Tổng 

Chủ biên), 

Phan Hà 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Hải Hà, Đỗ 

Thị Ngọc 

Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, 

Trần Hương 

Quỳnh, 

Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết 

nối 

tri 

thức 

với 

cuộc 

sống 

18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao 

Bội Ngọc 

(Chủ biên), 

Trương Văn 

Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị 

Lan Anh 

(Chủ biên), 

Cao Thúy 

Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  18 0                                     

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng 

Đức (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Thu Hoài, 

Hoàng 

Thùy 

Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân 

Phương 

Trang (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Thanh Bình, 

Đỗ Thị Kim 

Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại 

Phúc (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Quyên, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Đặng Đỗ 

Thiên 

Thanh, Lê 

Thị Tuyết 

Minh, 

Huỳnh 

Tuyết Mai, 

Nguyễn 

Thụy Uyên 

Sa. 

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng 

Dũng (Chủ 

biên), Quản 

Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại 

Phúc (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  18 0                                     

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị 

Chang 

Duyên (Chủ 

biên), 

Nguyễn Thị 

Diệu Hà, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  18 0                                     
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Nguyễn 

Thúy Lan. 

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn 

Thu Lệ 

Hằng (Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Mai 

Phương, 

Phạm 

Thanh 

Thủy, Trần 

Hoàng Anh, 

Trần Thị 

Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  18 0                                     

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh 

Thủy (Tổng 

Chủ biên 

kiêm Chủ 

biên), Phạm 

Thị Thu Hà, 

Trần Kiều 

Huế, Đào 

Thị Nga 

My, Hoàng  

Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18 0                                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn 

Quang 

Thuấn 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Hữu Hải, 

Nguyễn Thị 

Huệ, Hoàng 

Thị Hồng 

lê, Phạm 

Thị Anh 

Nga, 

Nguyễn 

Việt Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18 0     `                             

  

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần 

Thị Hường 

(Tổng Chủ 

biên), Lưu 

Tuấn Anh 

(Chủ biên), 

Trần Thị 

Thu 

Phượng, 

Nguyễn 

Thùy 

Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18 0                                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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Tập 2: Trần 

Thị Hường 

(Tổng Chủ 

biên), Lưu 

Tuấn Anh 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Phương 

Mai, Bùi 

Phan Anh 

Thư, Hoàng 

Thị Trang 

  18 0                                   

  

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 

2: Vũ Thế 

Khôi (Tổng 

Chủ biên), 

Nguyễn 

Thuỵ Anh 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh 

Thái, 

Nguyễn Thị 

Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18 0                                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường/huyện 
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50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí 

Cần (Chủ 

biên), 

Quách Huệ 

Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  18                                     

  

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn 

Hoàng Anh 

(Tổng Chủ 

biên), 

Nguyễn 

Phước Lộc 

(Chủ biên), 

Trần Thị 

Kim Loan, 

Vương Quế 

Thu, 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  18                                     
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

QUẬN LÊ CHÂN 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường tiểu học quận Lê Chân 

 D
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à

n
g
 

D
ư

 H
à

n
g

 K
ên

h
 

L
ê 

V
ă

n
 T

á
m

 

N
g

u
y

ễn
 C

ô
n

g
 T

rứ
 

N
g

u
y

ễn
 Đ

ứ
c 

C
ả

n
h

 

N
g

. 
T

.M
in

h
 K

h
a

i 

N
g

u
y

ễn
 V

ă
n

 T
ố

 

T
rầ

n
 H

ư
n

g
 Đ

ạ
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1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích 

Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng 

Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng. 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị 

Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh 

Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu 

Tỉnh. 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường tiểu học quận Lê Chân 

 D
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5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn 

Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn 

Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 

Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng 

Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị 

Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Thị Vân Hương, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu 

Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phan 

Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn 

Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 



189 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường tiểu học quận Lê Chân 

 D
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12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị 

Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị 

Kim Phượng, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ biên), Phùng 

Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, 

Lương Việt Thái. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan 

Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng 

Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên 

Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương 

Thùy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn 

Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh 

Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, 

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị 

Phương Thảo, Chu Vĩnh Quyên, 

Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào 

Thị Thêm 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
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à

n
g
 

D
ư

 H
à

n
g

 K
ên

h
 

L
ê 

V
ă

n
 T

á
m

 

N
g

u
y

ễn
 C

ô
n

g
 T

rứ
 

N
g

u
y

ễn
 Đ

ứ
c 

C
ả

n
h

 

N
g

. 
T

.M
in

h
 K

h
a

i 

N
g

u
y

ễn
 V

ă
n

 T
ố

 

T
rầ

n
 H

ư
n

g
 Đ

ạ
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ĩn

h
 N

iệ
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iệ

t 
- 

A
n

h
 

L
ý

 T
h

á
i 

T
ổ

 

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương 

Giáng Thiên Hương, Lê Xuân 

Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê 

Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), 

Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai 

Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Long, Phạm Đức 

Toàn, Vũ Thị Mai Phương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh 

Nhật. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc (đồng Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương 

(đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị May (Chủ biên), Đỗ 

Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang 

Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 



192 

TT Tên sách Tên tác giả 
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ạ
o

 

T
â

n
 T

rà
o

 

T
rư

n
g

 V
ư

ơ
n

g
 

V
ĩn
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36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

15 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao 

Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng Thùy 

Hương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị Kim 

Thanh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

  15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê 

Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thúy 

Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), 

Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh 

Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị 

Anh Thư. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu Hà, 

Trần Kiều Huế, Đào Thị Nga My, 

Hoàng  Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Hải, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị 

Hồng lê, Phạm Thị Anh Nga, 

Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng Chủ 

biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), 

Trần Thị Thu Phượng, Nguyễn Thùy 

Dương 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng Chủ 

biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Phương Mai, Bùi Phan 

Anh Thư, Hoàng Thị Trang 

  15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Minh Hiền, Phạm 

Vĩnh Thái, Nguyễn Thị Mai Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), 

Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  15                                 
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51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế 

Thu, Nguyễn Thị Thanh 

Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  15                                 
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QUẬN NGÔ QUYỀN 
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1 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, 

Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Phạm Kim Bích 

Loan, Phạm Thị Kim Oanh, 

Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Trọng Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Trần Mạnh Hưởng. 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ 

Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, 

Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái 

Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0  
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Phạm Thanh Tâm, Nguyễn 

Thúy Vân. 

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 

Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Thị Vân Hương, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung 

Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, 

Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 
Tự nhiên và 

Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ 

biên), Phan Thanh Hà, Đào 

Thị Hồng, Nguyễn Hồng 

Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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12 
Tự nhiên và 

Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu 

Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai 

Thị Kim Phượng, Trần Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13 
Tự nhiên và 

Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Bùi Phương Nga (Chủ 

biên), Phùng Thanh Huyền, 

Nguyễn Tuyết Nga, Lương 

Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 

Đặng Cao Tùng, Đặng Bích 

Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn 

Chí Trung, Kiều Phương 

Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh 

Thị Phương Thảo, Chu Vĩnh 

Quyên, Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn Ngọc 

Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào 

Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

20 Công nghệ 3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Lê Xuân Quang, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

21 Công nghệ 3 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, 

Đoàn Thị Ngân. 

dục Việt 

Nam 

22 Công nghệ 3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Đình Long 

(Chủ biên), Nhữ Thị Việt 

Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

23 
Giáo dục Thể 

chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

24 
Giáo dục Thể 

chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

25 
Giáo dục Thể 

chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên), Nguyễn Thành 

Long, Phạm Đức Toàn, Vũ 

Thị Mai Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Nga, Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm 

Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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dục Việt 

Nam 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh Diều 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

33 
Hoạt động 

trải nghiệm 3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

34 
Hoạt động 

trải nghiệm 3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu 

Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

35 
Hoạt động 

trải nghiệm 3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh Diều 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

36 

Tiếng Anh 3 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 
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Thuộc bộ 
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Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

37 

Tiếng Anh 3 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ 

biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

38 

Tiếng Anh 3 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ 

biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

39 

Tiếng Anh 3 

(Macmillan 

Next Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng 

Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

40 

Tiếng Anh 3 

(Explore Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 
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41 

Tiếng Anh 3 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

42 

Tiếng Anh 3 

(Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), 

Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

43 

Tiếng Anh 3 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

44 

Tiếng Anh 3 

(Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

45 

Tiếng Anh 3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần Thị Anh 

Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 
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46 Tiếng Nhật 3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Hà, Trần Kiều 

Huế, Đào Thị Nga My, 

Hoàng Thu Trang. 

Nhà xuất 

bàn Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

46 Tiếng Pháp 3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn 

Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng lê, 

Phạm Thị Anh Nga, Nguyễn 

Việt Quang 

Nhà xuất 

bàn Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

48 Tiếng Hàn 3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh 

(Chủ biên), Trần Thị Thu 

Phượng, Nguyễn Thùy 

Dương 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Phương Mai, Bùi Phan Anh 

Thư, Hoàng Thị Trang 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

49 Tiếng Nga 3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn Thị 

Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
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50 
Tiếng Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), 

Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  12                            

51 
Tiếng Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế Thu, 

Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  12                            

 

 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN TIÊN LÃNG 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh 

Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), 

Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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Tập 2: Bùi Mạnh 

Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), 

Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, 

Vũ Thị Lan, Đặng 

Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị 

Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), 

Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Nguyễn Thị 

Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Phạm Kim 

Bích Loan, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh 

Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ 

biên), Hoàng Hòa 

Bình, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần 

Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Nguyễn Minh 

Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy 

An, Đỗ Thu Hà, 

Trần Mạnh Hưởng, 

Đặng Kim Nga, Lê 

Hữu Tỉnh. 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



208 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 

TÊN  TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG 

Đ
ại

 T
h

ắn
g

 

Ti
ê

n
 C

ư
ờ

n
g

 

Tự
 C

ư
ờ

n
g 

Ti
ê

n
 T

h
an

h
 

K
h

ở
i N

gh
ĩa

 

Q
u

yế
t 

Ti
ế

n
 

Th
ị t

rấ
n

 

M
in

h
 Đ

ứ
c 

C
ấp

 T
iế

n
 

K
iế

n
 T

h
iế

t 

Đ
o

àn
 L

ập
 

B
ạc

h
 Đ

ằn
g 

Q
u

an
g 

P
h

ụ
c 

To
àn

 

Th
ắn

g-
Ti

ê
n

 T
h

ắn
g

 

Ti
ê

n
 M

in
h

 

B
ắc

 H
ư

n
g 

N
am

 H
ư

n
g 

Đ
ô

n
g 

H
ư

n
g 

Tâ
y 

H
ư

n
g 

H
ù

n
g 

Th
ắn

g 

V
in

h
 Q

u
an

g
 

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, 

Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng 

(Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tiến 

Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thuý Ngà, 

Nguyễn Thị Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển 

(Chủ biên), Nguyễn 

Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn 

Thị Kiều Oanh, 

Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, 

Nguyễn Thị Việt 

Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn 

(Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh, 

Phạm Quỳnh (đồng 

Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần 

Thị Thùy Dung, 

Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh, Nguyễn Thị 

Vân Hương, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

(Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn 

Chung Hải, Ngô Vũ 

Thu Hằng, Nguyễn 

Thanh Huân, Huỳnh 

Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn 

Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thấn (Chủ 

biên), Phan Thanh 

Hà, Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Hồng Liên, 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng (Chủ 

biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý 

Khánh Hoa, Mai Thị 

Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng 

Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ 

biên), Phùng Thanh 

Huyền, Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương 

Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, 

Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, 

Hà Đặng Cao Tùng, 

Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn 

Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn 

Minh Thiên Hoàng, 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Chí Trung, 

Kiều Phương Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành 

(Chủ biên), Nguyễn 

Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Quyên, Trịnh Đình 

Thắng, Nguyễn Thị 

Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, 

Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ 

biên), Trịnh Thị 

Phương Thảo, Chu 

Vĩnh Quyên, 

Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, 

Nguyễn Phát Tài, 

Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương 

Giáng Thiên Hương, 

Lê Xuân Quang, 

Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, 

Lê Thị Mỹ Nga, 

Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng 

Khanh (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Đình 

Long (Chủ biên), 

Nhữ Thị Việt Hoa, 

Nguyễn Thị Mai 

Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), 

Đỗ Mạnh Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng 

(Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thành Long, Phạm 

Đức Toàn, Vũ Thị 

Mai Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), 

Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Nga, 

Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê 

Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng 

Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Võ 

Thị Nguyên, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị 

(Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Biển, Đoàn 

Thị Mỹ Hương 

(đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, 

Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Đỗ Việt 

Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông 

(Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Huyền, Nguyễn 

Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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33 
Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 
Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ 

Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp, Nguyễn 

Hữu Tâm (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 
Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang 

(Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Ngô 

Quang Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 
Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân 

(Tổng Chủ biên), 

Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc, Trần 

Hương Quỳnh, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

21 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc 

(Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 
Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh 

(Chủ biên), Cao 

Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hoài, 

Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương 

Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình, 

Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng 

Đỗ Thiên Thanh, Lê 

Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Thụy Uyên 

Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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42 
Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng 

(Chủ biên), Quản Lê 

Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang 

Duyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Diệu 

Hà, Nguyễn Thúy 

Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ 

Hằng (Chủ biên), 

Nguyễn Mai 

Phương, Phạm 

Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần 

Thị Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  21 15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy 

(Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Thu Hà, 

Trần Kiều Huế, Đào 

Thị Nga My, Hoàng  

Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang 

Thuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Hữu 

Hải, Nguyễn Thị 

Huệ, Hoàng Thị 

Hồng lê, Phạm Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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Anh Nga, Nguyễn 

Việt Quang 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị 

Hường (Tổng Chủ 

biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), 

Trần Thị Thu 

Phượng, Nguyễn 

Thùy Dương 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tập 2: Trần Thị 

Hường (Tổng Chủ 

biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Phương 

Mai, Bùi Phan Anh 

Thư, Hoàng Thị 

Trang 

  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ 

Thế Khôi (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ 

Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Minh 

Hiền, Phạm Vĩnh 

Thái, Nguyễn Thị 

Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  21 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần 

(Chủ biên), Quách 

Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

  21                                             
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 
số 

trường 
trên 
địa 
bàn 

Tổng 
số 

trường 
lựa 

chọn 
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51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng 

Anh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ 

biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương 

Quế Thu, Nguyễn 

Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  21                                             

 

  



219 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 

trên địa 

bàn 

Tổng số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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1 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần 

Kim Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm 

Kim Bích Loan, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần 

Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, 

Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim 

Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 

trên địa 

bàn 

Tổng số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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7 

Toán 3 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Toán 3 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Toán 3 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 

Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Toán 3 Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái 

Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 

Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy 

Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Đạo đức 3 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn 

Thị Việt Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

Đạo đức 3 Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 

trên địa 

bàn 

Tổng số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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Nguyễn Thị Vân Hương, Giang 

Thiên Vũ. 

13 

Đạo đức 3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu 

Hằng, Nguyễn Thanh Huân, 

Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), 

Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh 

Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Bùi Phương Nga (Chủ biên), 

Phùng Thanh Huyền, Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 

Tin học 3 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 

Đặng Cao Tùng, Đặng Bích 

Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
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18 

Tin học 3 Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ 

Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn 

Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Tin học 3 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, 

Kiều Phương Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Tin học 3 Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Tin học 3 Trần Trung (Chủ biên), Trịnh 

Thị Phương Thảo, Chu Vĩnh 

Quyên, Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn Ngọc Giang, 

Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Dương Giáng Thiên Hương, Lê 

Xuân Quang, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 
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bàn 

Tổng số 
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lựa 
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24 

Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn 

Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 

Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Đình Long 

(Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, 

Nguyễn Thị Mai Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương 

(Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ 

biên), Nguyễn Thành Long, 

Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai 

Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Âm nhạc 3 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Nga, Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 
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30 

Âm nhạc 3 Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 

Âm nhạc 3 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ 

Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc 

Diệp, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 

Mĩ thuật 3 Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 
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bàn 

Tổng số 
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36 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 

Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
36 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

40 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



226 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 
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bàn 

Tổng số 

trường 

lựa 

chọn 
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41 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), 

Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  

36 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

42 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng 

Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), 

Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 
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Thuộc bộ 
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bàn 

Tổng số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

A
n

 S
ơ

n
 

H
ợ

p
 T

h
à
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ạ
i 

X
u

â
n

 

P
h

ù
 N

in
h

 

Q
u

ả
n

g
 T

h
a
n

h
 

C
a
o
 N

h
â
n

 

C
h

ín
h

 M
ỹ
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Hồ Chí 

Minh 

47 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng 

Anh, Trần Thị Anh Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  

36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 

Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu 

Hà, Trần Kiều Huế, Đào Thị 

Nga My, Hoàng  Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị 

Huệ, Hoàng Thị Hồng lê, Phạm 

Thị Anh Nga, Nguyễn Việt 

Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 

Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ 

biên), Trần Thị Thu Phượng, 

Nguyễn Thùy Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Phương Mai, 

Bùi Phan Anh Thư, Hoàng Thị 

Trang 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 

Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất 

bản Giáo 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng số 

trường 

trên địa 

bàn 

Tổng số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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ỹ
 

Đ
ô
n

g
 S

ơ
n

 

K
iề
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Minh Hiền, Phạm Vĩnh Thái, 

Nguyễn Thị Mai Hồng 

dục Việt 

Nam 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), Quách 

Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam   

36 

                          

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Phước Lộc (Chủ 

biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị 

Thanh Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
  

36 
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HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 
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1 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Phạm Kim Bích 

Loan, Phạm Thị Kim Oanh, 

Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 

Trọng Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Trần Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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6 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ 

Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, 

Đặng Kim Nga, Lê Hữu 

Tỉnh. 

Hồ Chí 

Minh 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Toán 3 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Toán 3 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Toán 3 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Toán 3 Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều 

Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 
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Tổng 

số 
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11 

Đạo đức 3 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 

Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

Đạo đức 3 Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh, Nguyễn Thị Vân 

Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Đạo đức 3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung 

Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, 

Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên), Phan Thanh Hà, 

Đào Thị Hồng, Nguyễn 

Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu 

Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

16 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Bùi Phương Nga (Chủ 

biên), Phùng Thanh Huyền, 

Nguyễn Tuyết Nga, Lương 

Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 

Tin học 3 Nguyễn Chí Công (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Thị Mai 

(Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn 

Bá Tuấn, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 

Tin học 3 Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Tin học 3 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn 

Chí Trung, Kiều Phương 

Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Tin học 3 Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 
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địa bàn 
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số 
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Chi tiết từng trường 
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ủ
y

 S
ơ

n
 

D
ư

ơ
n

g
 Q

u
a

n
 

H
o

a
 Đ

ộ
n

g
 

H
o

à
n

g
 Đ

ộ
n

g
 

L
â

m
 Đ

ộ
n

g
 

N
ú

i 
Đ

è
o

 

T
â

n
 D

ư
ơ

n
g

 

A
n

 L
ư

 

H
ò

a
 B

ìn
h

 

K
ên

h
 G

ia
n

g
 

T
h

ủ
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Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

21 

Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Tin học 3 Trần Trung (Chủ biên), 

Trịnh Thị Phương Thảo, Chu 

Vĩnh Quyên, Nguyễn Thị 

Thu Phương, Nguyễn Ngọc 

Giang, Nguyễn Phát Tài, 

Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Lê Xuân Quang, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 

Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị 

Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 

Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Đình 

Long (Chủ biên), Nhữ Thị 

Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai 

Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 
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lựa 
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26 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên), Nguyễn Thành 

Long, Phạm Đức Toàn, Vũ 

Thị Mai Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Âm nhạc 3 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng 

Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 

Âm nhạc 3 Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 

Âm nhạc 3 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 

T
h

ủ
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Hoàng Mai Anh, Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai. 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

32 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 

Mĩ thuật 3 Hoàng Minh Phúc (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Đông (Tổng 

Chủ biên), Phạm Đình Bình 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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37 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, 

Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thu Hằng, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ 

biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ 

biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  

36 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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ủ
y

 T
r
iề
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42 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, 

Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê 

Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), 

Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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and 

Friends) 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

47 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần Thị Anh 

Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  

36 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

49 

Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, 

Đào Thị Nga My, Hoàng  

Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn 

Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng 

lê, Phạm Thị Anh Nga, 

Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 

Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Trần Thị 

Thu Phượng, Nguyễn Thùy 

Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa bàn 
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số 
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chọn 
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52 

Tập 2: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Phương Mai, Bùi Phan Anh 

Thư, Hoàng Thị Trang 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 

Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn 

Thị Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), 

Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam   

36 

                          

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế Thu, 

Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
  

36 
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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1 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ 

Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, 

Phạm Kim Bích Loan, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 

Trọng Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Trần Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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6 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ 

Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, 

Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

Hồ Chí 

Minh 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Toán 3 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Toán 3 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Toán 3 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Toán 3 Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái 

Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, 

Phạm Thanh Tâm, Nguyễn 

Thúy Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Đạo đức 3 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 
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bàn 
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lựa 

chọn 
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ậ

p
 L

ễ
 

M
in

h
 Đ

ứ
c
 

N
g

ũ
 L

ã
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Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 

Nguyễn Thị Việt Hà. 

12 

Đạo đức 3 Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Thị Vân Hương, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Đạo đức 3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, 

Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn 

Thanh Huân, Huỳnh Tông 

Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ 

biên), Phan Thanh Hà, Đào 

Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, 

Nguyễn Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu 

Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị 

Kim Phượng, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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16 

Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Bùi Phương Nga (Chủ biên), 

Phùng Thanh Huyền, Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 

Tin học 3 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 

Đặng Cao Tùng, Đặng Bích 

Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 

Tin học 3 Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Tin học 3 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn 

Chí Trung, Kiều Phương 

Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Tin học 3 Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

22 

Tin học 3 Trần Trung (Chủ biên), Trịnh 

Thị Phương Thảo, Chu Vĩnh 

Quyên, Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn Ngọc Giang, 

Nguyễn Phát Tài, Đào Thị 

Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Vinh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Lê Xuân Quang, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 

Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn 

Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 

Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Đình Long 

(Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, 

Nguyễn Thị Mai Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương 

(Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, 

Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

27 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ 

biên), Nguyễn Thành Long, 

Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai 

Phương. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Âm nhạc 3 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Nga, Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 

Âm nhạc 3 Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 

Âm nhạc 3 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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32 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng 

Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Biển, Đoàn 

Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Bạch 

Ngọc Diệp, Trần Thị Thu 

Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 

Mĩ thuật 3 Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

36 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu 

Tâm (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Hà My, Đặng Thị Thanh 

Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. 

38 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
36 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

40 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ 

biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), 

Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  

36 12 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

42 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng 

Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Hồ Chí 

Minh 

43 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), 

Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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47 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần Thị Anh 

Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

  

36 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 

Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, 

Đào Thị Nga My, Hoàng Thu 

Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị 

Huệ, Hoàng Thị Hồng lê, 

Phạm Thị Anh Nga, Nguyễn 

Việt Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 

Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh 

(Chủ biên), Trần Thị Thu 

Phượng, Nguyễn Thùy Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng 

Chủ biên), Lưu Tuấn Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Phương Mai, Bùi Phan Anh 

Thư, Hoàng Thị Trang 

  

36 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường 
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53 

Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Minh Hiền, Phạm Vĩnh 

Thái, Nguyễn Thị Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

36 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 
Tiếng Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), Quách 

Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam   

36 

                          

51 
Tiếng Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Phước Lộc (Chủ 

biên), Trần Thị Kim Loan, Vương 

Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   

36 
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TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN VĨNH BẢO 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê 

Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

26 0                   

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Phạm Kim Bích 

Loan, Phạm Thị Kim Oanh, 

Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

26 0                   

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 

Trọng Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Trần Mạnh Hưởng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

Cánh diều 26 0                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ 

Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, 

Đặng Kim Nga, Lê Hữu 

Tỉnh. 

phố Hồ 

Chí Minh 

26 0                   

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 26 0                   

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Khuê, Đào 

Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều 

Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  26 0                   

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc 

Dung, Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê 

Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh, Nguyễn Thị Vân 

Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung 

Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, 

Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên), Phan Thanh Hà, 

Đào Thị Hồng, Nguyễn 

Hồng Liên, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu 

Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai 

Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Bùi Phương Nga (Chủ 

biên), Phùng Thanh Huyền, 

Nguyễn Tuyết Nga, Lương 

Việt Thái. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 26 0                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Thị Mai 

(Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn 

Bá Tuấn, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn 

Chí Trung, Kiều Phương 

Thùy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 26 0                   

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), 

Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú 

Quyên, Trịnh Đình Thắng, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  26 0                   

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

  26 0                   

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), 

Trịnh Thị Phương Thảo, 

Chu Vĩnh Quyên, Nguyễn 

Thị Thu Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn Phát 

Tài, Đào Thị Thêm 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Vinh 

  26 0                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Lê Xuân Quang, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị 

Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Đình 

Long (Chủ biên), Nhữ Thị 

Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai 

Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên), Nguyễn Thành 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 26 0                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

Long, Phạm Đức Toàn, Vũ 

Thị Mai Phương. 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng 

Khánh Nhật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng 

Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng 

Chủ biên), Phạm Đình Bình 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Cánh diều 26 0                   

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thuỵ Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, 

Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   



258 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Ngô Quang 

Quế. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  26 0                   

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ 

biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  26 0                   

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ 

biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  26 0                   

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, 

Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   



259 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê 

Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), 

Quản Lê Duy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   



260 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, 

Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  26 0                   

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần Thị Anh 

Thư. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, 

Đào Thị Nga My, Hoàng  

Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  26 0                   

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn 

Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng 

lê, Phạm Thị Anh Nga, 

Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  26 0                   

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Trần Thị 

Thu Phượng, Nguyễn Thùy 

Dương 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  26 0                   

Tập 2: Trần Thị Hường 

(Tổng Chủ biên), Lưu Tuấn 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Phương Mai, Bùi Phan Anh 

Thư, Hoàng Thị Trang 

  26 0                   



261 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

An  

Hoà 

Hùng 

Tiến 

Hiệp 

Hoà 

Tân 

Hưng 

Trung 

Lập 

Vĩnh 

Long-

Thắng 

Thủy 

Vĩnh 

An 

Giang 

Biên 

Dũng 

Tiến 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn 

Thị Mai Hồng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  26 0                   

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), 

Quách Huệ Trân. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam   

26 0                   

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Phước 

Lộc (Chủ biên), Trần Thị 

Kim Loan, Vương Quế Thu, 

Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
  

26 0                   

 

 

  



262 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN VĨNH BẢO 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chân trời 

sáng tạo 

26 0                 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim 

Bích Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
26 0                 

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng. Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 

26 0                 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, 

Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu 

Tỉnh. 

26 0                 



263 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 

Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                 

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, 

Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm 

Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất bản Đại 

học Vinh 
  26 0                 

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ 

Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh 

Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 



264 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất 

Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ 

Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông 

Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 26 0                 

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thấn (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị 

Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim 

Phượng, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết 

Nga, Lương Việt Thái. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                 

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng 

Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ 

Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn 

Thị Hồng Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 



265 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí 

Trung, Kiều Phương Thùy. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                 

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân Ân, 

Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn 

Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Đại 

học Vinh 
  26 0                 

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 
  26 0                 

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị Phương Thảo, 

Chu Vĩnh Quyên, Nguyễn Thị Thu Phương, 

Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị 

Thêm 

Nhà xuất bản Đại 

học Vinh 
  26 0                 

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 

Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị 

Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, 

Nguyễn Thị Mai Lan. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 26 0                 



266 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm 

Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                 

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh 

Nhật. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng 

Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 

28 Âm nhạc 3 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 26 0                 



267 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Mĩ thuật 3 
Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn 

Hải Kiên. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                 

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh 

Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                 



268 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh diều 26 0                 

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                 

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn 

Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                 

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
  26 0                 

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hoài, Hoàng Thùy Hương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

  26 0                 



269 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

  26 0                 

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

  26 0                 

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

  26 0                 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

  26 0                 

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Diệu Hà, Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
  26 0                 



270 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai 

Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, 

Trần Thị Anh Thư. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
  26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, Đào 

Thị Nga My, Hoàng  Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                 

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị Huệ, 

Hoàng Thị Hồng lê, Phạm Thị Anh Nga, Nguyễn 

Việt Quang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                 

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng Chủ biên), Lưu 

Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Thị Thu Phượng, 

Nguyễn Thùy Dương 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                 

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng Chủ biên), Lưu 

Tuấn Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Phương Mai, 

Bùi Phan Anh Thư, Hoàng Thị Trang 

  26 0                 

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh 

Hiền, Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn Thị Mai Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                 



271 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Tân 

Liên 

Việt 

Tiến 

Thị 

Trấn 

Tam 

Đa 

Nhân 

Hoà 

Vĩnh 

Phong-

Tiền 

Phong 

Hưng 

Nhân 

Liên 

Am-

Lý 

Học 

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), Quách Huệ Trân. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 
  

26 0                 

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
  

26 0                 

 

  



272 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2024-2025 

HUYỆN VĨNH BẢO 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

1 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 

Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

26 0                   

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích 

Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi 

Thanh Truyền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
26 0                   

3 
Tiếng Việt 

3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng 

Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng. 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 

26 0                   

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị 

Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh 

Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu 

Tỉnh. 

26 0                   



273 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

4 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Toán 3 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 

Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

6 Toán 3 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                   

7 Toán 3 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn 

Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn 

Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, 

Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  26 0                   

8 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Đạo đức 3 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng 

Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị 

Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Thị Vân Hương, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   



274 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

10 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu 

Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

11 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phan 

Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn 

Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị 

Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị 

Kim Phượng, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

13 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ biên), Phùng 

Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, 

Lương Việt Thái. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                   

14 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan 

Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng 

Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Tin học 3 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   



275 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

16 Tin học 3 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, 

Kiều Phương Thùy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                   

17 Tin học 3 

Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn 

Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh 

Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  26 0                   

18 Tin học 3 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế 
  26 0                   

19 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị 

Phương Thảo, Chu Vĩnh Quyên, 

Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào 

Thị Thêm 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
  26 0                   

20 
Công nghệ 

3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Dương Giáng Thiên Hương, Lê 

Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Công nghệ 

3 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị 

Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   



276 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

22 
Công nghệ 

3 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Đình Long (Chủ 

biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn 

Thị Mai Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

23 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn 

Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

25 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Long, Phạm Đức 

Toàn, Vũ Thị Mai Phương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                   

26 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh 

Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh 

Nhật. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm 

Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   



277 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

28 Âm nhạc 3 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

29 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

30 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 

Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Mĩ thuật 3 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị May (Chủ biên), Đỗ 

Việt Hoàng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

32 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải 

Kiên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
Cánh diều 26 0                   

33 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



278 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

34 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 
26 0                   

35 

Hoạt động 

trải nghiệm 

3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô 

Quang Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh diều 26 0                   

36 

Tiếng Anh 

3 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                   

37 

Tiếng Anh 

3 (Family 

and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                   

38 

Tiếng Anh 

3 (English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao 

Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
  26 0                   



279 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

39 

Tiếng Anh 

3 

(Macmillan 

Next 

Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng Thùy 

Hương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   

40 

Tiếng Anh 

3 (Explore 

Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị 

Kim Thanh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   

41 

Tiếng Anh 

3 (i-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê 

Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   

42 

Tiếng Anh 

3 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản 

Lê Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  26 0                   



280 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

43 

Tiếng Anh 

3 (Extra 

and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  26 0                   

44 

Tiếng Anh 

3 (Guess 

What!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thúy 

Lan. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
  26 0                   

45 

Tiếng Anh 

3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), 

Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh 

Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị 

Anh Thư. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
  26 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 
Tiếng Nhật 

3 

Ngô Minh Thủy (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu Hà, 

Trần Kiều Huế, Đào Thị Nga My, 

Hoàng  Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                   

47 
Tiếng Pháp 

3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Hải, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị 

Hồng lê, Phạm Thị Anh Nga, 

Nguyễn Việt Quang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                   

48 
Tiếng Hàn 

3 

Tập 1: Trần Thị Hường (Tổng Chủ 

biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), 

Trần Thị Thu Phượng, Nguyễn 

Thùy Dương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                   



281 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

Tổng 

số 

trường 

trên 

địa 

bàn 

Tổng 

số 

trường 

lựa 

chọn 

Chi tiết từng trường  

Cao 

Minh 

Vĩnh 

Tiến-

Cổ 

Am 

Tam 

Cường 

Hoà 

Bình 

Trấn 

Dương 

Vinh 

Quang 

Đồng 

Minh 

Thanh 

Lương 

Cộng 

Hiền 

Tập 2: Trần Thị Hường (Tổng Chủ 

biên), Lưu Tuấn Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Phương Mai, Bùi Phan 

Anh Thư, Hoàng Thị Trang 

  26 0                   

49 
Tiếng Nga 

3 

Tập 1, Tập 2: Vũ Thế Khôi (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Minh Hiền, 

Phạm Vĩnh Thái, Nguyễn Thị Mai 

Hồng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  26 0                   

50 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Châu Trí Cần (Chủ biên), Quách 

Huệ Trân. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 
  

26 0                   

51 

Tiếng 

Trung 

Quốc 3 

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Phước Lộc (Chủ 

biên), Trần Thị Kim Loan, Vương 

Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thuý. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
  

26 0                   
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